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MỞ ĐẦU 

1. Thông tin chung về cơ sở 

- Công ty TNHH Giấy Tân Vĩnh Thành được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình 

Dương cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3700584878 cấp lần đầu ngày 

11/08/2004 và thay đổi lần thứ 6 ngày 26/06/2023.  

Công ty được giao 2.570m2 và được thuê 2.564 m2 tổng diện tích 5.134 m2 tại Khu 

phố Khánh Long, phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương để 

xây dựng nhà máy. 

Năm 2004, Công ty được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương ban hành 

Phiếu xác nhận số 2006/PXN - TNMT ngày 31/12/2004 về việc xác nhận Bản đăng ký 

đạt tiêu chuẩn môi trường cho “Nhà máy sản xuất giấy cuộn từ giấy phế liệu” tại khu 

phố Khánh Long, Phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

của công ty TNHH Giấy Tân Vĩnh Thành. 

Năm 2015, Công ty được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương gửi văn 

bản số 4399/STNMT-CCBVMT ngày 23/12/2015 V/v điều chỉnh nội dung bản đăng ký 

đạt tiêu chuẩn môi trường. 

Hiện nay công ty đang hoạt động với công suất đạt 100% công suất thiết kế. 

2. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường 

Cơ sở là Cơ sở nhóm II theo quy định tại mục 3 Phụ lục IV ban hành kèm theo 

Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 10/01/2022 vì: 

- Dự án nhóm C (Dự án có vốn đầu tư 5.200.000.000 (Năm tỷ hai trăm triệu) đồng 

thuộc Nhóm C (Cơ sở công nghiệp có tổng mức đầu tư dưới 60 tỷ đồng) theo Khoản 3 

Điều 10 Luật đầu tư công số 39/2019/QH14) 

Cơ sở thực hiện lập hồ sơ đề xuất cấp Giấy phép môi trường theo mẫu Phụ lục X 

– Mẫu báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở đang hoạt động tương đương 

với dự án nhóm I hoặc nhóm II. 

Công ty đang hoạt động và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt bản 

đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường trước đây, do vậy Giấy phép môi trường của cơ sở 

do Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định và cấp phép. 
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CHƯƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1.1. Tên chủ cơ sở 

- Tên chủ cơ sở: Công ty TNHH Giấy Tân Vĩnh Thành 

- Địa chỉ văn phòng: Khu phố Khánh Long, phường Tân Phước Khánh, thành phố 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: (Ông) Phạm Văn Tường; Chức vụ: 

Giám đốc. 

- Điện thoại: 0913 860 338   

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3700584878 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 11/08/2004, đăng ký thay đổi lần 6 ngày 26/06/2023. 

1.2. Tên cơ sở 

- Tên cơ sở: “Nhà máy sản xuất giấy cuộn từ giấy phế liệu”.  

- Địa điểm cơ sở:  

+ Khu phố Khánh Long, phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương. 

+ Công ty TNHH Giấy Tân Vĩnh Thành đã xây dựng nhà máy và hoạt động sản 

xuất trên lô đất hiện hữu. Tổng diện tích đất sử dụng là 5.134 m2  

 Các hướng tiếp giáp 

− Phía Đông giáp: giáp suối Con 

− Phía Nam: giáp đất trồng rau màu 

− Phía Bắc: giáp đất ruộng  

− Phía Tây: giáp đường Võ Thị Sáu 

 Tọa độ địa lý khu đất cơ sở 

Bảng 1. 1. Tọa độ địa lý khu đất cơ sở 

Ký hiệu mốc ranh 
giới 

Toạ độ 
(VN2000, kinh tuyến trục 105045, múi chiếu 30) 

X Y 

M1 1214389 609164 

M2 1214484 609158 

M3 1214494 609180 

M4 1214518 609186 
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Chủ Cơ sở: Công ty TNHH Giấy Tân Vĩnh Thành 3 
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng (BM10.01-0523)  

Ký hiệu mốc ranh 
giới 

Toạ độ 
(VN2000, kinh tuyến trục 105045, múi chiếu 30) 

X Y 

M5 1214515 609208 

M6 1214488 609214 

M7 1214487 609243 

M8 1214476 609252 

M9 1214414 609220 

M10 1214387 609217 

M11 1214373 609213 

M12 1214372 609201 
 
 

 
Hình 1. 1. Vị trí địa lý của Cơ Sở 
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Chủ Cơ sở: Công ty TNHH Giấy Tân Vĩnh Thành 4 
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng (BM10.01-0523)  

 Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến 

môi trường, phê duyệt dự án 

Quyết định số 9509/QĐ-CT về việc thu hồi chứng nhận quyền sử dụng đất số T 

527606, AA 349090, U 298244 cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giao đất và 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty TNHH Giấy Tân Vĩnh Thành của 

Chủ tịch ủy ban nhân dân ngày 28/12/2004. 

 Giấy phép xây dựng số 103/GPXD ngày 26/01/2005 của Sở xây dựng tỉnh Bình 

Dương. 

Kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công số 1377/2006/TĐ-XD của Sở xây dựng 

tỉnh Bình Dương ngày 18/09/2006. 

Quyết định số 1888/QĐ-UBND về việc cho thuê và cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất thuê của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ngày 03/05/2006. 

Hợp đồng thuê đất số 1086/HĐ.TĐ của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ngày 

24/05/2006. 

 Phụ lục hợp đồng thuê đất số 20003/PLHĐ.TDD2-STNMT của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bình Dương ngày 15/05/2018. 

Quyết định số 3263/QĐ-UBND về việc cho phép công ty chuyển sang hình thức 

nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Dương ngày 20/11/2017. 

 Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường, các giấy phép môi trường thành phần: 

Phiếu xác nhận số 2006/PXN - TNMT của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình 

Dương về việc xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường cho “Nhà máy sản xuất 

giấy cuộn từ giấy phế liệu” tại khu phố Khánh Long, phường Tân Phước Khánh, thành 

phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương của công ty TNHH Giấy Tân Vĩnh Thành ngày 

31/12/2004. 

Văn bản số 4399/STNMT-CCBVMT về việc điều chỉnh nội dung bản đăng ký đặt 

tiêu chuẩn môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương ngày 

23/12/2015. 

 Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư 

công):   
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Chủ Cơ sở: Công ty TNHH Giấy Tân Vĩnh Thành 5 
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng (BM10.01-0523)  

Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): 

Dự án với tổng vốn đầu tư 5.200.000.000 VNĐ (Năm tỷ hai trăm triệu đồng) thuộc lĩnh 

vực công nghiệp quy định tại khoản 3 điều 10 của Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 

thông qua ngày 13/06/2019 thuộc tiêu chí phân loại dự án nhóm C. 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

1.3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

Bảng 1. 2. Công suất hoạt động của cơ sở 

STT Sản phẩm Đơn vị 

Công suất 
Đăng ký trong bản 

đăng ký đạt tiêu 
chuẩn môi trường 

Năm 2022 Năm 2023 

1  Giấy cuộn Tấn 3.000 tấn/năm 3.600 tấn/năm 3.400 tấn/năm 
 (Nguồn: Công ty TNHH Giấy Tân Vĩnh Thành)  

1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở  

Cơ sở sản xuất giấy cuộn. Các loại sản phẩm tại cơ sở như sau: 

TT Sản phẩm Năm 2023 Công suất tối đa 

1 Giấy cuộn  3.400 tấn/năm 3.600 tấn/năm 

 Quy trình sản xuất: 

Bảng 1. 3. Các quy trình sản xuất của cơ sở 

STT Tên quy trình Hiện trạng 

1 Quy trình sản xuất giấy cuộn Đang hoạt động  
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Chủ Cơ sở: Công ty TNHH Giấy Tân Vĩnh Thành 6 
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng (BM10.01-0523)  

a. Quy trình sản xuất giấy cuộn  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 2. Quy trình sản xuất giấy cuộn 

 Thuyết minh quy trình:  

Để tạo ra sản phẩm đạt yêu cầu, đầu tiến nguyên liệu giấy phế liệu sẽ được đưa 

qua bể nghiền thủy lực, sau đó được dẫn đến bể đánh tơi bột có hòa lẫn nước cũng như 

cho vào 1 lượng sút thích hợp. Sản phẩm sau khi đánh tơi sẽ đưa qua mương lắng cát 

(mương lắng cát có tác dụng loại các hạt cát có kích thước lớn để khỏi ảnh hưởng đến 

công đoạn xeo giấy cũng như chất lượng sản phẩm). Sau mương lắng cát chúng được 

bơm lên hồ cô đặc và tại đây có cho thêm phụ liệu như tinh bột, bột màu,…. Tiếp đó 

Giấy phế liệu 

Nghiền thủy lực 

Đánh tơi bột 
(Phân ly sàn áp lực) 

Mương lắng cát 

Bơm lên hồ cô đặc 

Xeo giấy (ép và sấy) 

Quấn cuộn 

Bể chứa nước 

Lưu kho 

Tiếng ồn 

Tiếng ồn 

Tiếng ồn, bụi 

 Nước  
 

Nước thải chứa 
bột giấy 

Nước chứa bột giấy tuần 
hoàn 

Lò hơi 
 

Tinh bột, bột màu 

Cát 
 

Đơn vị  
thu gom  

xử lý 
 

 Nước  
 

Rác 
 

Đơn vị thu gom xử lý 
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Chủ Cơ sở: Công ty TNHH Giấy Tân Vĩnh Thành 7 
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng (BM10.01-0523)  

dẫn đến hệ thống xeo giấy gồm: Máy ép tách nước và hệ thống sấy. Nhiệt sấy khô sản 

phẩm từ 150 -170 0C được cung cấp lò hơi có công suất 6 tấn hơi/h. Cuối cùng sản phẩm 

được đưa đến công đoạn cắt theo kích cỡ yêu cầu, quấn cuộn và đóng gói thành phẩm. 

Qúa trình ép để tách nước có tạo nhiều nước thải chứa bột giấy, để tận thu bột giấy cơ 

sở sẽ tuần hoàn nước thải từ quá trình này. 

Hình ảnh về quy trình sản xuất tại cơ sở như sau: 

  

Nguyên liệu  Nghiền thủy lực 

  
Đánh tơi bột Mương lắng cát 
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Chủ Cơ sở: Công ty TNHH Giấy Tân Vĩnh Thành 8 
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng (BM10.01-0523)  

  

Hồ cô đặc Xeo giấy (ép và sấy) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quấn cuộn và lưu kho 

Hình 1. 3. Hình ảnh về quy trình sản xuất giấy cuộn 

1.3.3. Sản phẩm của cơ sở 

Bảng 1. 4. Các chủng loại sản phẩm của Cơ sở 

STT Sản phẩm 

Công suất 

Đăng ký trong 
DKDTCMT 

 
Năm 2022 

 
Năm 2023 Khi đạt 

công suất 

1 Giấy cuộn 
carton 

3.000 
tấn/năm 3.600 tấn/năm  3.400 tấn/năm 3.600 

tấn/năm 

(Nguồn: Công ty TNHH Giấy Tân Vĩnh Thành) 
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Chủ Cơ sở: Công ty TNHH Giấy Tân Vĩnh Thành 9 
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng (BM10.01-0523)  

Bảng 1. 5. Hình ảnh các sản phẩm tại cơ sở 

STT Hình ảnh thực tế 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Giấy cuộn 

(Nguồn: Công ty TNHH Giấy Tân Vĩnh Thành) 
1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của cơ sở 

1.4.1. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu và hóa chất của Cơ sở 

Nhu cầu nguyên phụ liệu trong các giai đoạn của cơ sở được trình bày trong bảng 

dưới đây: 

Bảng 1. 6. Nhu cầu sử dụng nguyên phụ liệu, hóa chất, nhiên liệu tại cơ sở 

STT Tên Đơn vị 
Nhu cầu hiện tại  Nhu cầu khi đạt 

công suất Năm 2023 

I Nguyên liệu phục vụ sản xuất giấy cuộn 

1 Giấy phế liệu Tấn/năm 4.250 4.500 

2 Chống thấm AKD Tấn/năm 34 36 

II Hóa chất 

1 Phèn Tấn/năm 6,8 7,2 

2 NaOH Tấn/năm 0,34 0,36  

3 Tinh bột Tấn/năm 102 127 

4 Bột màu Tấn/năm 4 4,2 

5 PAC Tấn/năm 6.412 6.789 
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Chủ Cơ sở: Công ty TNHH Giấy Tân Vĩnh Thành 10 
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng (BM10.01-0523)  

STT Tên Đơn vị 
Nhu cầu hiện tại  Nhu cầu khi đạt 

công suất Năm 2023 

6 Polymer Tấn/năm 2.572 2.723 

III Nhiên liệu 

1 Than đá Tấn/năm 720 762 

2 Củi Tấn/năm 1.440 1.524 

3 Dầu Lít/năm 3.600 3.812 
(Nguồn: Công ty TNHH Giấy Tân Vĩnh Thành) 

 Cân bằng nguyên liệu và sản phẩm hiện tại của cơ sở 

Nguyên liệu đầu vào (2023) Khối 
lượng 
hao 
hụt 

(30%) 

Ghi 
chú 

Sản phẩm (2023) 

Tên Quy 
trình 

Lượng 
dùng 

(Tấn/năm) 

Khối 
lượng sử 
dụng (%) 

Tên 
Khối 
lượng 

(Tấn/năm) 

Giấy phế 
liệu, AKD, 
tinh bột, bột 
màu 

Công 
đoạn 
sản 
xuất 
giấy 
cuộn 

4.667,2 100 936 - Giấy 
cuộn 3.600 

 Tính chất của các nguyên liệu và hóa chất chính sử dụng tại Cơ sở  

Bảng 1. 7. Tính chất của hóa chất sử dụng chính 

STT Tên Thành phần/Tính chất hóa lý CTHH 

1 AKD 

- Chống thấm,tạo cho bề mặt xơ 
sợi một lớp ngăn cản sự phân tán 
dung dịch nước, mặt khác nó có tác 
dụng tăng độ bền, tăng liên kết 
giữa các xơ sợi ướt và tạo độ bóng 
cho bề mặt tờ giấy 

- 

2 Phèn 

- Chất lỏng không màu  
- Có mùi hăng cay. 
- Không tan trong nước 
- Độ pH: không áp dụng 
- Điểm chảy khoảng 12,5-14,50C 
- Tỷ trọng 1,22g/cm3 tại 20oC DIN 
51757 

CH3C6H3(NCO) 

3 PAC 

Hóa chất có màu vàng hoặc vàng 
chanh dùng để thay thế phèn nhôm 
trong xử lý nước thải (hàm lượng 
nhôm tới 28 - 32%). Đây là hóa 
chất trợ lắng, một hóa chất vô cơ 
có cấu trúc Polyme hòa tan trong 
nước 

 [Al2(OH)nCl6-n]m 
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Chủ Cơ sở: Công ty TNHH Giấy Tân Vĩnh Thành 11 
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng (BM10.01-0523)  

STT Tên Thành phần/Tính chất hóa lý CTHH 

4 Polymer 

-Không bay hơi, tồn tại ở thể rắn, 
không xác định được nhiệt độ 
nóng chảy (khoảng nhiệt độ để hợp 
chất này nóng chảy khá rộng).  
-Khi rơi vào trạng thái nóng chảy 
thì Polymer sẽ tạo ra những dạng 
chất lỏng khá nhớt, khi để nguội nó 
sẽ đông cứng lại 

[-CH2-CH(COOH)-]n 

5 Sodium 
Hydroxide 

- Chất bột, nàu trắng hoặc xám 
trắng, mùi hơi hăng. 
- Độ hòa tan trong nước: 1110 
g/dm-3 (tại 200C) 
- Điểm sôi: 1388 0C 
- Điểm nóng chảy: 3230C 
- Độ pH: 13,5 

NaOH 

1.4.2. Nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở 

a. Nguồn cung cấp điện 

 Nhu cầu sử dụng 

Nhu cầu điện của Cơ sở khoảng 160.166 kWh/tháng tương đương 1.922.000 

kWh/năm. Lượng điện tiêu thụ cho các mục đích sau: 

+ Hoạt động sản xuất của cơ sở 

+ Sinh hoạt (hoạt động thắp sáng văn phòng, máy vi tính, máy in, điều hòa,…) 

+ Thiết bị cơ điện, máy móc thiết bị,… 

 Nguồn cung cấp:  

Nguồn cung cấp điện phục vụ cho quá trình hoạt động của cơ sở được lấy từ 

mạng lưới điện lực Bình Dương, sau đó được hạ thế (qua trạm biến thế) và đưa vào sử 

dụng cho hoạt động sản xuất và sinh hoạt.  

Ngoài ra, để ổn định điện cho hoạt động của Cở Sở trong trường hợp mạng lưới điện 

quốc gia có sự cố, cơ sở đã trang bị 01 máy phát điện dự phòng, công suất 700 KVA. 

b. Nguồn cung cấp nước  

 Nhu cầu sử dụng nước  

Nhu cầu sử dụng nước năm 2023 thống kê như sau: 

Bảng 1. 8. Nhu cầu sử dụng nước của Cở sở 

Tháng  
Lưu lượng nước sử dụng theo hóa đơn 

m3/tháng m3/ngày 

Tháng 3/2023 247 7,96 
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Chủ Cơ sở: Công ty TNHH Giấy Tân Vĩnh Thành 12 
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng (BM10.01-0523)  

Tháng  
Lưu lượng nước sử dụng theo hóa đơn 

m3/tháng m3/ngày 

Tháng 4/2023 289 9,63 

Tháng 5/2023 462 14,9 

Tháng 6/2023 501 16,7 

Tháng 7/2023 586 18,9 

Tháng 8/2023 285 9,19 

Tháng 9/2023 229 7,63 

Tháng 10/2023 252 8,12 

Tháng 11/2023 134 4,46 

Tháng 12/2023 113 3,64 

Tháng 1/2024 639 20,6 

Tháng 2/2024 312 10,8 

Lưu lượng nước sừ dụng cao nhất ngày 20,6 

    (Nguồn: Công ty TNHH Giấy Tân Vĩnh Thành) 
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Chủ Cơ sở: Công ty TNHH Giấy Tân Vĩnh Thành 13 
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng (BM10.01-0523)  

Bảng 1. 9. Nhu cầu sử dụng nước tính toán cho hiện tại và khi đạt công suất 

STT Mục đích sử dụng  Định mức tính toán  

Quy mô tính toán  Lượng nước sử dụng (m3/ngày) 

Hiện tại (2023) Khi đạt  
công suất  

DKDTCMT 
đã duyệt 

Hiện tại 
(2023) 

Khi đạt  
công suất 

(2025) 

1 Sinh hoạt công 
nhân  45 lít/người/ngày  45 người 60 người 1,8 2,1 2,7 

2 Nước cấp sản xuất  80 m3/ngày, tái sử dụng tuần hoàn 90% 57 7,5 8 

3 
Nước cấp lò hơi 
(tuần hoàn tái sử 
dụng) 

15 m3/lò hơi/03 tháng/lần xả  - 10 15 

4 Nước tưới cây rửa 
đường 2 lít/m2/ngày 5.134 m2 16 1 10,2 

 TỔNG CỘNG   20,6 35,9 
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 Sơ đồ cân bằng nước như sau: 

Bảng 1. 10. Sơ đồ cân bằng nước hiện tại và khi đạt công suất thiết kế 

STT Mục đích sử dụng 

Lượng nước cấp sử 
dụng (m3/ngày) 

Tỷ lệ 
phát 
sinh 
nước 
thải 
(%) 

Lượng nước xả thải (m3/ngày) 

Ghi chú 
Hiện tại 

Khi đạt 
công suất 
thiết kế 

Hiện tại Khi đạt công suất 
thiết kế 

m3/ngày % m3/ngày % 

1  Nước sinh hoạt cho  công 
nhân  2,1 2,7 100% 2,1 100% 2,7 100% 

Nước thải sinh hoạt 
tính bằng 100% nước 
cấp theo NĐ 
80/2014/NĐ-CP 

2  Nước dùng cho sản xuất  7,5 8 10% 75 10% 80 10% Tái sử dụng 90% 

3  Nước dùng cho lò hơi 10 15 10% 10 20% 15 20% Tái sử dụng 90% 

4  Nước tưới cây, tạo ẩm 
đường bộ 1 10,2 0% 0 0% 0 0% Bay hơi, ngấm vào đất 

TỔNG 20,6 35,9 - 87,5 100 97,7 100  
 Như vậy, lưu lượng xin cấp phép xả nước thải tại cơ sở khoảng 97,7 m3/ngày. Hệ thống xử lý nước thải tại cơ sở 150 m3/ngày 

đêm đủ đảm khả năng tiếp nhận xử lý nước thải của công ty để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 1,1 và 

QCVN 12-MT:2015/BTNMT Kq = 0,9; Kf = 1,1 trước khi xả thải ra Suối Con vào nguồn tiếp nhận cuối cùng là sông Đồng Nai. 

 
 

https://scem.gov.vn/vi/download/tieu-chuan/QCVN-12-MT-2015-BTNMT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-nuoc-thai-cong-nghiep-giay-va-bot-giay.html
https://scem.gov.vn/vi/download/tieu-chuan/QCVN-12-MT-2015-BTNMT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-nuoc-thai-cong-nghiep-giay-va-bot-giay.html
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1.5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

1.5.1. Danh mục máy móc thiết bị hiện tại  

Bảng 1. 11. Danh mục máy móc thiết bị đã lắp đặt tại cơ sở 

STT Thiết bị 
Thực tế đã lắp đặt 

Công suất sản xuất Xuất xứ Số lượng 

1.  Nồi hơi 6 tấn Việt Nam 01 

2.  Máy nghiền  37 kW Việt Nam 02 

3.  Máy đánh tơi 90kW Việt Nam 02 

4.  Hệ thống máy xeo giấy 180kW Việt Nam 01 

5.  Hệ thống sấy 90kW Trung Quốc 02 
1.5.2. Các hạng mục công trình   

Bảng 1. 12. Các hạng mục công trình đã xây dựng 

STT Tên hạng mục 

Hạng mục theo Đăng ký trong 
bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi 

trường 
Hiện trạng thực tế tại cơ sở 

Ghi chú 
Số 

tầng 
Diện tích 

(m2) Tỷ lệ (%) Diện tích 
(m2) Tỷ lệ (%) 

   A Các hạng mục công trình chính  

I Đất xây dựng nhà xưởng  

1  Nhà xưởng sản xuất - 970 76,7 1.834,30 35,7 Đã hoàn thành 

2  Lò hơi – kho than 1 70 5,5 100 1,9 Đã hoàn thành 

II Đất hành chính – dịch vụ 
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STT Tên hạng mục 

Hạng mục theo Đăng ký trong 
bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi 

trường 
Hiện trạng thực tế tại cơ sở 

Ghi chú 
Số 

tầng 
Diện tích 

(m2) Tỷ lệ (%) Diện tích 
(m2) Tỷ lệ (%) 

3  Nhà văn phòng 1 32 2,5 32 0,6 Đã hoàn thành 

4  Bãi đậu xe 1 150 11,9 300 5,84 Đã hoàn thành 

5  Nhà vệ sinh 1 30 2,4 30 0,6 Đã hoàn thành 

6  Nhà bảo vệ 1 12 0,95 12 0,23 Đã hoàn thành 

III Đất công trình bảo vệ môi trường – khu phụ trợ 

7  Nhà rác  1 - - 52,89 1,03 Đã hoàn thành 
8  Khu xử lý nước thải 1 - - 507 9,9 Đã hoàn thành 

9  Khu vực trạm điện 1 - - 
30 0,6 Đã hoàn thành 

10  Bể PCCC 1 - - 

B Đất cây xanh   - - - 801,11 15,6 Đã hoàn thành 

C Đất giao thông - - - 1.432 27,9 Đã hoàn thành 

 Tổng  1.264 100 5.134 100  

(Nguồn: Công ty TNHH Giấy Tân Vĩnh Thành)
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Một số hình ảnh hiện trạng tại cơ sở như sau: 

  

  

  

Hình 1. 4. Hình ảnh của cơ sở 

 Các công trình bảo vệ môi trường đã xây dựng 

Bảng 1. 13. Các hạng mục môi trường đã được xây dựng 

STT Hạng mục môi trường Hiện trạng công trình 

1 Hệ thống thu gom, thoát nước mưa Đã hoàn thành 

2 Hệ thống thu gom, thoát nước thải Đã hoàn thành 
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3 2 bể tự hoại thể tích mỗi bể 16 m3
  Đã hoàn thành 

4 Hệ thống xử lý nước thải công suất 150 m3/ngày 
đêm Đã hoàn thành 

5 Hệ thống xử lý khí thải lò hơi công suất 3.000 
m3/h Đã hoàn thành 

6 Kho chứa chất thải nguy hại diện tích 10,89 m2 Đã hoàn thành 

7 Kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông 
thường diện tích 42 m2 Đã hoàn thành 
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CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA 

MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường 

Cơ sở thực hiện tại số 96, tổ 3, Khu phố Khánh Long, phường Tân Phước Khánh, 

thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 

Thành phố Tân Uyên có diện tích tự nhiên 191,76 km2, giáp các thành phố Dĩ An, 

Thủ Dầu Một, Thuận An, thị xã Bến Cát, huyện Bắc Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương 

và huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 

 Trong những năm qua, Tân Uyên luôn đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt khoảng 12,57%/năm, 

trong đó ngành công nghiệp phát triển dẫn đầu. Các dự án khoa học - công nghệ, nông 

nghiệp kỹ thuật cao được duy trì hiệu quả. Nhiều sản phẩm chất lượng trong chương 

trình "Mỗi xã một sản phẩm" được công nhận cấp huyện, cấp tỉnh, tạo động lực vươn 

xa và phát triển.  

Quyết định số 9509/QĐ-CT về việc thu hồi chứng nhận quyền sử dụng đất số T 

527606, AA 349090, U 298244 cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giao đất và 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty TNHH Giấy Tân Vĩnh Thành  của 

Chủ tịch ủy ban nhân dân ngày 28/12/2004. 

 Giấy phép xây dựng số 103/GPXD ngày 26/01/2005 của Sở xây dựng tỉnh Bình 

Dương. 

Kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công số 1377/2006/TĐ-XD của Sở xây dựng 

tỉnh Bình Dương ngày 18/09/2006. 

Quyết định số 1888/QĐ-UBND về việc cho thuê và cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất thuê của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ngày 03/05/2006. 

Hợp đồng thuê đất số 1086/HĐ.TĐ của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ngày 

24/05/2006. 

 Phụ lục hợp đồng thuê đất số 20003/PLHĐ.TDD2-STNMT của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bình Dương ngày 15/05/2018. 

Quyết định số 3263/QĐ-UBND về việc cho phép công ty chuyển sang hình thức 

nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Dương ngày 20/11/2017. 
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Năm 2004, Công ty đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp 

Phiếu xác nhận đăng ký Đạt tiêu chuẩn môi trường số 2006/PXN-TNMT ngày 

31/12/2004. 

Năm 2015, Công ty được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương chấp 

thuận việc điều chỉnh nội dung bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường số 4399/STNMT-

CCBVMT ngày 23/12/2015 nâng công suất lò hơi từ 2 tấn hơi/h lên 06tấn hơi/h. 

Năm 2019, Công ty được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp Giấy 

phép xả thải vào nguồn nước thải số 41/GP-STNMT ngày 18/04/2019. 

 Như vậy, cơ sở triển khai thực hiện tại vị trí hiện tại là hoàn toàn phù hợp 

với các quy hoạch phát triển của khu vực.  

2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Căn cứ quy định tại Điều 3 phân vùng bảo vệ môi trường của Quyết định ban hành 

quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương số 22/2023/QĐ-UBND ngày 

06/07/2023, thành phố Tân Uyên là một trong các thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh 

thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vì vậy cần thực hiện đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi 

trường tránh ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. 

a. Khả năng chịu tải của môi trường không khí 

Hiện tại cơ sở đang hoạt động, đang phát thải vào môi trường.  

Theo công bố chỉ số chất lượng không khí (AQI) trên địa bàn tỉnh các tháng đầu 

năm thì khu vực Khu đô thị – KCN có chất lượng không khí đều đạt chuẩn so với QCVN 

05:2023/ BTNMT và QCVN 06:2019/ BTNMT. 

Như vậy, môi trường không khí khu vực cơ sở chưa bị ô nhiễm quá mức cho phép 

và vẫn đủ khả năng chịu tải khi cơ sở hoạt động. 

b. Khả năng chịu tải của môi trường đất 

 Cơ sở không xả thải trực tiếp ra môi trường đất, do vậy không đánh giá khả năng 

chịu tải của môi trường đất. 

c. Khả năng chịu tải của môi trường nước 

 Nước thải từ Cơ sở  Hệ thống XLNT của Cơ sở  suối Con  rạch Bà Kiên 

  sông Đồng Nai. 

Theo kết quả quan trắc và công bố chỉ số chất lượng nước (WQI)) trên địa bàn tỉnh 

Bình Dương năm 2023 tại điểm quan trắc nước mặt sông Đồng Nai (nơi tiếp nhận nước 

thải của cơ sở) như sau: 
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Bảng 2.1. Kết quả NH4+_N trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hình 2.1. Diễn biến và xu hướng NH4+_N trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai 

 
 

 

NH4
+_N 

Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người QCVN 08:2023/ BTNMT 
(Bảng 1) 11/2022 12/2022  1/2023 2/2023 3/2023 4/2023 5/2023 6/2023 7/2023 8/2023 9/2023 10/2023 11/2023 

RĐN1 0,01 1,34 1,67 0,22 1,57 2,68 1,60 1,29 1,02 0,66 1,45 0,85 0,88 0,3 
RĐN2 5,12 1,83 1,31 2,39 5,5 1,84 1,42 2,50 2,53 3,90 3,04 4,20 2,90 0,3 
RĐN3 1,38 2,44 1,71 1,02 2,72 1,96 2,37 2,23 0,21 1,31 2,43 0,39 0,96 0,3 
RĐN4 1,37 0,07 1,96 0,26 0,14 1,73 1,70 2,88 0,64 0,86 0,07 0,23 0,86 0,3 
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Bảng 2.2. Kết quả NO2-_N  trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 2.2. Diễn biến và xu hướng NO2-_N  trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai 

 
 

NO2-_N   

    Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người     QCVN 
08:2023/ 
BTNMT 
(Bảng 1) 

11/2022 12/2022 1/2023 2/2023 3/2023 4/2023 5/2023 6/2023 7/2023 8/2023 9/2023 10/2023 11/2023 

RĐN1 0,112 0,108 0,18 0,217 0,36 0,164 0,125 0,157 0,150 0,111 0,086 0,055 0,062 0,05 
RĐN2 0,02 0,01 0,235 0,042 0,012 0,018 0,019 0,019 0,200 0,015 0,190 0,034 0,015 0,05 
RĐN3 0,125 0,179 0,234 0,27 0,231 0,155 0,138 0,168 0,046 0,071 0,128 0,036 0,074 0,05 
RĐN4 0,042 0,032 0,081 0,02 0,011 0,092 0,050 0,019 0,043 0,044 0,014 0,029 0,079 0,05 
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Bảng 2.3. Kết quả Fe trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 2.3. Diễn biến và xu hướng Fe trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai 

 
 

Fe 
Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người QCVN 

08:2023/ 
BTNMT 
(Bảng 1) 

11/2022 12/2022 1/2023 2/2023 3/2023 4/2023 5/2023 6/2023 7/2023 8/2023 9/2023 10/2023 11/2023 

RĐN1 1 0,71 0,55 0,39 0,91 0,76 1,09 0,31 1,05 1,02 1,09 1,08 1,05 0,5 
RĐN2 1,3 1,88 1,09 0,81 0,92 1,07 1,14 0,99 0,87 1,66 0,86 0,77 0,72 0,5 
RĐN3 0,68 0,96 1,37 0,98 1,06 1,61 1,01 0,37 1,64 0,95 0,82 1,11 0,88 0,5 
RĐN4 0,69 0,15 1,47 0,42 0,24 1,19 0,54 1,71 1,28 0,90 0,58 0,69 0,71 0,5 
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Bảng 2.4. Kết quả nhiệt độ trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai 

Nhiệt độ 11/2022 12/2022 1/2023 2/2023 3/2023 4/2023 5/2023 6/2023 7/2023 8/2023 9/2023 10/2023 11/2023 

RĐN1 29,7 29,3 28,4 27,8 29,1 29,7 29,3 28,8 28,9 27,8 28,1 27,2 28,2 

RĐN2 28,3 28,2 27,5 27,3 29,5 28,7 30,3 30,3 29,9 30,4 29,1 28,3 28,6 

RĐN3 28,3 28,5 26,4 27,5 28,8 28,5 30,8 30,7 29,6 28,6 28,5 28,1 28,2 

RĐN4 28,1 29,2 27,7 27,6 28,7 28,5 30,9 29,8 29,7 29,6 28,2 28,2 28,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hình 2.4. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

 

Chủ Cơ sở: Công ty TNHH Giấy Tân Vĩnh Thành 25 
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng (BM10.01-0523)  

 
Bảng 2.5. Kết quả PO43- _P trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai 

PO43- _P 11/2022 12/2022 1/2023 2/2023 3/2023 4/2023 5/2023 6/2023 7/2023 8/2023 9/2023 10/2023 11/2023 

QCVN 08- 
MT:2015/ 
BTNMT 
(A2) 

RĐN1 0,04 0,04 0,08 0,06 0,12 0,06 0,08 0,06 0,06 0,06 0,06 0,04 0,06 0,2 

RĐN2 0,18 0,17 0,57 0,08 0,7 0,31 1,09 0,41 0,14 0,26 0,17 0,42 0,13 0,2 

RĐN3 0,03 0,04 0,09 0,06 0,19 0,16 0,06 0,10 0,08 0,06 0,06 0,11 0,06 0,2 

RĐN4 0,09 0,04 0,17 0,06 0,03 0,41 0,15 0,21 0,06 0,06 0,06 0,04 0,06 0,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 2.5. Diễn biến và xu hướng PO43- _P trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

 

Chủ Cơ sở: Công ty TNHH Giấy Tân Vĩnh Thành 26 
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng (BM10.01-0523)  

 
 

Bảng 1. Kết quả NO3-_N  trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai 

NO3-_N   11/2022 12/2022 1/2023 2/2023 3/2023 4/2023 5/2023 6/2023 7/2023 8/2023 9/2023 10/2023 11/2023 

QCVN 
08- 
MT:2015/ 
BTNMT 
(A2) 

RĐN1 1,7 1,5 1,9 3,5 1,2 1,2 1,1 1,7 1,4 1,20 1,2 1,2 1,6 5 

RĐN2 0,4 0,1 0,6 0,2 0,3 1 0,2 0,4 3,3 0,16 0,6 2,5 3,2 5 

RĐN3 0,7 1,1 1,5 2,5 0,9 1 1,6 1,2 0,7 0,80 1,4 0,4 0,8 5 

RĐN4 0,4 0,6 0,7 0,7 1,3 1,6 0,4 0,16 0,7 0,50 0,7 0,6 0,8 5 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

 

Chủ Cơ sở: Công ty TNHH Giấy Tân Vĩnh Thành 27 
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng (BM10.01-0523)  

Hình 2.6. Diễn biến và xu hướng NO3-_N  trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Na 

Bảng 2.7. Kết quả pH trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai 

pH 
Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới 

nước QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) 

11/2022 12/2022 1/2023 2/2023 3/2023 4/2023 5/2023 6/2023 7/2023 8/2023 9/2023 10/2023 11/2023 Mức A Mức B Mức C Mức D 

RĐN1 6,7 7,7 7,2 6,9 7,2 6,60 7,0 6,9 6,6 6,9 6,2 6,7 6,7 

6,5-8,5 6-8,5 6-8,5 
<6 

hoặc 
>8,5 

RĐN2 7,1 7,4 7,3 6,8 7,2 6,70 6,3 6,8 6,5 6,4 6,8 7,2 6,7 

RĐN3 7,3 7,7 7,8 6,9 7,1 6,80 7,0 6,8 6,8 6,6 6,6 6,7 6,7 

RĐN4 7,3 7,9 7,6 6,9 7,1 6,80 7,0 7,0 6,9 6,6 6,6 6,8 6,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hình 2.7. Diễn biến và xu hướng pH trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai 
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Chủ Cơ sở: Công ty TNHH Giấy Tân Vĩnh Thành 28 
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng (BM10.01-0523)  

 
Bảng 2.8. Kết quả COD trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai 

COD 

Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới 
nước QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) 

11/2022 12/2022 1/2023 2/2023 3/2023 4/2023 5/2023 6/2023 7/2023 8/2023 9/2023 10/2023 11/2023 Mức A Mức B Mức C Mức D 

RĐN1 16 6 4 12 6 20 6 10 12 6 4 6 14 

≤10 ≤15 ≤20 >20 
RĐN2 8 136 48 78 74 26 54 52 4 30 38 62 12 

RĐN3 8 4 28 34 30 12 20 24 4 6 16 22 10 

RĐN4 6 4 23 26 28 10 20 4 4 6 4 50 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hình 2.8. Diễn biến và xu hướng COD trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

 

Chủ Cơ sở: Công ty TNHH Giấy Tân Vĩnh Thành 29 
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng (BM10.01-0523)  

 
Bảng 2.9. Kết quả SS trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai 

SS 
  Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, 

mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước    QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) 

11/2022 12/2022 1/2023 2/2023 3/2023 4/2023 5/2023 6/2023 7/2023 8/2023 9/2023 10/2023 11/2023 Mức A Mức B Mức C Mức D 

RĐN1 10 12 7 39 33 33 70 36 60 63 87 76 10 

≤ 25 ≤ 100 

>100 
và 

không 
rác nổi 

>100 
và có 

rác nổi 

RĐN2 12 11 18 12 14 9 16 16 9 16 15 15 6 

RĐN3 38 14 65 38 13 36 36 34 132 81 11 79 81 

RĐN4 25 10 48 18 10 19 24 21 40 32 32 74 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 2.9. Diễn biến và xu hướng SS trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

 

Chủ Cơ sở: Công ty TNHH Giấy Tân Vĩnh Thành 30 
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng (BM10.01-0523)  

 
Bảng 2.10. Kết quả DO trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai 

DO 
  Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, 

mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước    QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) 

11/2022 12/2022 1/2023 2/2023 3/2023 4/2023 5/2023 6/2023 7/2023 8/2023 9/2023 10/2023 11/2023 Mức A Mức B Mức 
C 

Mức 
D 

RĐN1 5,7 6 3,8 3,7 3,4 5,5 3,4 4,2 4,5 4,3 4,2 3,4 4,2 

≥ 6,0 ≥ 5,0 ≥ 4,0 ≥ 2,0 
RĐN2 5,2 0,8 2,7 3,5 3,5 2,7 3,6 3,6 3,5 2,5 3,4 3,6 3,5 

RĐN3 5,6 3 4,6 3,8 5,7 4,6 3,2 2,6 3,8 3,2 5,4 3,6 3,3 

RĐN4 5,2 5,3 3,2 3,9 5,6 4,5 3,3 2,4 3,7 2,8 5,2 3,0 3,4 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hình 2.10. Diễn biến và xu hướng DO trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

 

Chủ Cơ sở: Công ty TNHH Giấy Tân Vĩnh Thành 31 
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng (BM10.01-0523)  

 
Bảng 2.11. Kết quả Coliform trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai 

Coliform 
  Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, 

mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước    QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 2) 

11/2022 12/2022 1/2023 2/2023 3/2023 4/2023 5/2023 6/2023 7/2023 8/2023 9/2023 10/2023 11/2023 Mức A Mức B Mức 
C 

Mức 
D 

RĐN1 750 1500 1500 2300 2300 2300 3900 2100 2800 2800 2300 2100 1700 

≤ 1000 ≤ 5000 ≤ 7500 >7500 
RĐN2 1500 2100 2300 2100 2100 1500 2000 2100 2300 2300 2800 2300 2300 

RĐN3 2100 2300 2300 2000 2800 2000 2300 2800 3900 3900 3900 2800 2200 

RĐN4 750 2100 1500 1500 2300 1400 2100 4300 4300 2800 2800 2300 2100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 2.11. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai 

 
 
 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

 

Chủ Cơ sở: Công ty TNHH Giấy Tân Vĩnh Thành 32 
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng (BM10.01-0523)  

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

 

Chủ Cơ sở: Công ty TNHH Giấy Tân Vĩnh Thành 33 
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng (BM10.01-0523)  

 

Bảng 2.12. Kết quả Tổng Phosphor trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai 

Tổng Phosphor 

Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước 
sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường 

sống dưới nước 

QCVN 08:2023/ BTNMT 
(Bảng 2) 

Tháng 9 
2023 

Tháng 10 
2023 

Tháng 11 
2023 

Mức 
A 

Mức 
B 

Mức 
C 

Mức 
D 

RĐN1 0,23 0,13 0,2 

≤ 0,1 ≤ 
0,3 

≤ 
0,5 

> 
0,5 

RĐN2 0,38 0,94 0,38 

RĐN3 0,11 0,3 0,18 

RĐN4 0,13 0,22 0,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biểu đồ 2.12. Diễn biến và xu hướng Tổng Phosphor trên các rạch đổ ra trung lưu 
sông Đồng Nai 

Bảng 2.13. Kết quả Tổng Nitơ trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai 

Tổng Nitơ 

Thông số phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, 
suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới 

nước 

QCVN 08:2023/ BTNMT 
(Bảng 2) 

Tháng 9 
2023 

Tháng 10 
2023 

Tháng 11 
2023 

Mức 
A 

Mức 
B 

Mức 
C 

Mức 
D 

RĐN1 7,55 6,8 3,62 

≤ 0,6 ≤ 
1,5 ≤ 2 > 2 

RĐN2 14,5 13,9 6,5 

RĐN3 8,2 3,12 1,9 

RĐN4 3,02 2,68 1,9 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

 

Chủ Cơ sở: Công ty TNHH Giấy Tân Vĩnh Thành 34 
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng (BM10.01-0523)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình 2.13. Diễn biến và xu hướng Tổng Nitơ trên các rạch đổ ra trung lưu sông 

Đồng Nai 

* Đánh giá: 
Diễn biến quan trắc tháng 11 năm 2023 trên các rạch đoạn trung lưu sông Đồng 

Nai cho thấy: hầu hết các thông số quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép theo QCVN 

08:2023/BTNMT (29/38 thông số bao gồm: Nhiệt độ, pH, EC, TDS, NaCl, độ đục, 

NO3-_N, F-, BOD5, PO43-_P, Cl-, Hg, As, Cu, Zn, Ni, Pb, Cd, Cr3+, Cr6+, Cr, dầu tổng, 

CN-, phenol, Dieldrin, Aldrin, Heptachlor & Heptachlorepoxide, DDTs, TOC).Riêng 

có thông số DO, NO2-_N, NH4+_N, COD, SS,  TN, Fe, TP, Coliform, có lúc đạt có lúc 

không đạt, cụ thể như sau: 

Thông số NH4+_N vượt quy chuẩn từ 2,9 ÷ 9,7 lần, tăng 2 ÷ 3,7 lần so với tháng 

trước và ổn định so với cùng kỳ năm trước.  

Thông số NO2-_N, đạt chuẩn tại RĐN2, vượt quy chuẩn từ 1,1 ÷ 1,6 lần tại các vị trí 

còn lại, tăng 1,1 ÷ 2,7 lần so với tháng trước và ổn định so với cùng kỳ năm trước. 

Thông số Fe vượt quy chuẩn từ 1,4 ÷ 2,1 lần, ổn định so với tháng trước và cùng 

kỳ năm trước. 

Thông số COD đạt mức phân loại A tại RĐN3, RĐN4, đạt mức phân loại B tại các 

vị trí còn lại, giảm 2 ÷ 9 lần so với tháng trước và ổn định so với cùng kỳ năm trước. 

Thông số SS đạt mức phân loại B tại RĐN3 ổn định so với tháng trước và tăng 

2,1 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt mức phân loại A tại các vị trí còn lại. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

 

Chủ Cơ sở: Công ty TNHH Giấy Tân Vĩnh Thành 35 
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng (BM10.01-0523)  

Thông số TP đạt mức phân loại A tại RĐN4 ,đạt mức phân loại B tại RĐN1, 

RĐN3, đạt mức phân loại C tại RĐN2. 

Thông số DO đạt mức phân loại C tại RĐN1 ,đạt mức phân loại D tại các vị trí 

còn lại. 

Thông số Coliform đạt mức phân loại B tại tất cả các vị trí. 

Thông số TN chỉ đạt mức phân loại D tại tất cả các vị trí. 

Chất lượng nước trên các rạch đoạn trung lưu sông Đồng Nai có xu hướng ổn 

định so với tháng trước. Chất lượng nước đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng 

cần có biện pháp xử lý phù hợp



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

 

Chủ Cơ sở: Công ty TNHH Giấy Tân Vĩnh Thành 36 
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng (BM10.01-0523)  

CHƯƠNG III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ  

MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

- Xây dựng mạng lưới thoát nước mưa tách riêng với mạng lưới thoát nước thải. 

- Nước mưa trên mái được thu gom bằng các ống nhựa PVC Ø200 dài 90 m, theo 

phương thức tự chảy cùng với nước mưa chảy tràn trên bề mặt đường giao thông dẫn 

xuống các hố ga trên mặt đất đặt dọc theo các đường nội bộ, kích thước hố ga 0,4m x 

0,4m x 0,6m.   

- Các hố ga này được nối với nhau bằng cống BTCT Ø200, Ø1000mm dẫn nước 

mưa ra Suối Con.  

- Có 2 vị trí đấu nối nước mưa từ công ty ra Suối Con. 

Bảng 3. 1. Thông số kỹ thuật các hạng mục thoát nước mưa 

STT Hạng mục Thông số kỹ thuật 

Cống thoát nước mưa 

1  Cống DN 200 Chiều dài L = 85m, vật liệu BTCT, độ 1% 

2  Cống DN 1000 Chiều dài L = 30m, vật liệu BTCT, độ dốc 1% 

Tổng 115 m 

Hố ga 

1  Hố ga 
Số lượng:20 cái 

Kích thước:  0,4m x 0,4m x 0,6m.   
Vật liệu: BTCT 

Tổng 20cái 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ thu gom, tiêu thoát nước mưa chảy tràn như sau: 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

 

Chủ Cơ sở: Công ty TNHH Giấy Tân Vĩnh Thành 37 
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng (BM10.01-0523)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 1. Sơ đồ thu gom, tiêu thoát nước mưa chảy tràn 

Hình ảnh thu gom nước mưa của cơ sở như sau: 

  
Hố ga ống thu gom nước mưa trên mái nhà 

Hình 3. 2. Ống thu gom nước mưa trên mái và hố ga dưới mặt đất 

  

Nước mưa trên mái nhà  

Hố ga Nước mưa chảy tràn trên 
mặt đất  

 

Suối Con 
 

Ống nhựa PVC  
 

Cống BTCT 
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Chủ Cơ sở: Công ty TNHH Giấy Tân Vĩnh Thành 38 
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng (BM10.01-0523)  

   
Hình 3. 3 Sơ đồ thoát nước mưa và vị trí đấu nối của cơ sở 

Bảng 3. 2. Tọa độ địa lý tại các vị trí đấu nối nước mưa ra khu vực 

Vị trí đấu nối nước mưa số 
Toạ độ 

(VN2000, kinh tuyến trục 105045, múi chiếu 30) 
X (m) Y (m) 

1 (chảy ra suối Con) 1214423 609212 

2 (chảy ra suối Con) 1214436 609237 
3.1.2. Thu gom, thoát nước thải 

Nước thải phát sinh của cơ sở từ quá trình sinh hoạt, sản xuất được thu gom như sau: 

 Hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt  

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ 02 nhà vệ sinh sau khi xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 

3 ngăn cùng nước rửa tay theo đường ống nhựa PVC đường kính 100mm được dẫn về 

hố ga đấu nối và đưa về công trình xử lý nước thải tập trung của cơ sở. 

(Bản vẽ mặt bằng hệ thống thu gom nước thải được đính kèm trong phần phụ lục 

của Báo cáo này). 
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Bảng 3. 3. Thông số kỹ thuật các hạng mục thoát nước thải 

STT Hạng mục Thông số kỹ thuật 

Tuyến ống thu gom nước thải sinh hoạt  

1  NT D100 Chiều dài L= 36 m, Ống PVC 

Tuyến ống thu gom nước thải sản xuất  

2  NT D200 Chiều dài L = 17 m, Ống nhựa PVC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Hình 3. 4. Sơ đồ thu gom nước thải về hệ thống XLNT 

 
 
 
 
 
 

Nước thải từ các nguồn 
khác 

(vệ sinh cá nhân, bồn rửa) 
 

Bể tự hoại  
 

Nước thải từ bồn cầu  

Đường ống thu gom nước thải  
 

Nước thải sản 
xuất 

 

Nguồn tiếp nhận cuối cùng: 
sông Đồng Nai 

 

Hệ thống XLNT tập trung cơ sở 
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Hình 3. 5. Sơ đồ thu gom nước thải tại cở sở 

Bảng 3. 4. Tọa độ địa lý tại các vị trí đấu nối nước thải  

Vị trí đấu nối nước thải số 
Toạ độ 

(VN2000, kinh tuyến trục 105045, múi chiếu 30) 
X (m) Y (m) 

1 điểm xả thải vào suối Con 1214423 691143 

 Điểm xả nước thải sau xử lý: 

Nước thải sau xử lý được dẫn xả ra nguồn tiếp nhận cuối cùng là sông Đồng Nai, 

cụ thể như sau: 
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 Sơ đồ hệ thống dẫn và xả nước thải sau xử lý như sau:  

 

 

 

 

 

 

 
Hình 3. 6. Sơ đồ xả nước thải sau xử lý ra nguồn tiếp nhận 

 3.1.3. Xử lý nước thải 

 Nước thải sinh hoạt  

Nước thải phát sinh từ nhà vệ sinh được thu gom về các bể tự hoại 3 ngăn để xử 

lý sơ bộ trước khi dẫn về hệ thống xử lý nước thải của cơ sở công suất 150 m3/ ngày 

đêm. 

Bể tự hoại 3 ngăn xử lý là ngăn chứa nước vào, ngăn lắng, ngăn thiếu khí, ngăn 

kỵ khí và ngăn lọc. Cặn được giữ lại trong ngăn chứa từ 3 - 6 tháng, dưới ảnh hưởng 

của hệ vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị phân hủy, một phần tạo ra các chất khí 

và một phần tạo thành các chất vô cơ hoà tan. Quá trình lên men chủ yếu diễn ra trong 

giai đoạn đầu là lên men axit, các chất khí tạo ra trong quá trình phân giải CH4,CO2, 

H2S,... Bùn cặn đã phân hủy trong bể tự hoại được lấy ra định kỳ, mỗi lần lấy phải để 

lại khoảng 20% lượng cặn đã lên men lại trong bể để làm giống men cho bùn cặn tươi 

mới lắng, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phân hủy cặn. Nước thải được lưu trong 

ngăn lắng một thời gian dài để đảm bảo hiệu suất lắng cao rồi mới chuyển qua ngăn 

lọc và thoát ra ngoài ống dẫn, ra hố ga trước khi chảy vào hệ thống thoát nước thải 

của Công ty. Bể tự hoại đều có ống thông hơi để giải phóng khí từ quá trình phân hủy 

kỵ khí. 

Sơ đồ bể tự hoại 3 ngăn cụ thể như sau: 

Nguồn tiếp nhận cuối cùng:  
sông Đồng Nai 

 

Nước thải phát sinh tại cơ sở 
 

Hệ thống XLNT của cơ sở 
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Hình 3. 7 Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 

1 - Ống dẫn nước thải vào bể; 2 - Ống thông hơi; 3 - Nắp thăm (để hút cặn); 

4 - Ngăn định lượng xả nước thải ra hệ thống thoát nước chung của nhà máy 

Lượng bùn dư sau thời gian lưu thích hợp sẽ thuê xe hút chuyên dùng (loại xe 

hút hầm cầu), đây là một giải pháp đơn giản, dễ quản lý nhưng hiệu quả xử lý tương 

đối cao. 

 Nước thải sản xuất 

Trong quy trình công nghệ sản xuất của cơ sở thì nước thải chủ yếu phát sinh từ 

quá trình xeo giấy. Toàn bộ lượng nước thải phát sinh của quá trình xéo sau khi được 

xử lý bằng hệ thống xử lý nước thải công suất 150 m3/ngày đêm để xử lý đạt quy chuẩn 

trước khi thải ra môi trường và tuần hoàn tái sử dụng 90%. 

Bảng 3. 5. Bảng thống kê số lượng công trình XLNT tại cơ sở 

STT Thiết bị Số lượng Thông số 

1 Bể tự hoại tại khu 
vực văn phòng 01 Kích thước: 16 m3 

Kết cấu: Bê tông cốt thép 

2 Bể tự hoại tại khu 
vực xưởng  01 Kích thước: 16 m3 

Kết cấu: Bê tông cốt thép 

3 Bể thu gom 01 Kích thước: 3,6mx1,6mx2,4m  
Kết cấu: Bê tông cốt thép 

4 Bể cân bằng  02 

Kích thước: 5,4mx6,4mx2,4m (cân 
bằng 1) 
5mx6,3mx2,4m (cân bằng 2) 
Kết cấu: Bê tông cốt thép 

5 Bể tuyển nổi 01 Kích thước: 13,2mx2mx2,4m  
Kết cấu: Bê tông cốt thép 

6 Bể keo tụ tạo bông 02 Kích thước: 1,4mx2,8mx2,4m  
Kết cấu: Bê tông cốt thép 

7 Bể lắng bậc 1 02 Kích thước: 3m x3,14m 
Kết cấu: Sắt bọc composite 

8 Bể lắng bậc 2 01 Kích thước: 2,4m x3,14m 
Kết cấu: Sắt bọc composite 

9 Bể sinh học hiếu 
khí 04 Kích thước: 2,3mx6mx3,7m 

Kết cấu: Bê tông cốt thép 
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10 Bể tiếp xúc 02 
Kích thước: 2,6mx1,35mx1,8m 
Dung tích: 6,3 m3 
Kết cấu: Inox 304 

11 Bể chứa trung gian 02 Kích thước: 4,6mx1,35mx1,8m 
Kết cấu: Bê tông cốt thép 

12 Bể lọc  02 Kích thước: 1,1m x1,5m 
Kết cấu: Sắt bọc composite 

13 Bể chứa bùn 01 
Kích thước: 7x1,9x0,9 
Dung tích: 11,97 m3 
Kết cấu: Bê tông cốt thép 

(Nguồn: Công ty TNHH Giấy Tân Vĩnh Thành) 

 Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý  
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Hình 3. 8 Hệ thống xử lý nước thải công suất 150 m3/ngày.đêm 

 Thuyết minh công nghệ 

Nước thải sản xuất có chứa các chất ô nhiễm ở nồng độ cao sẽ được dẫn vào bể 

thu hồi và được bơm tuần hoàn vào thuỷ lực, qua sàng nghiên lọc bột giấy thu hồi 

vào thuỷ lực rồi đưa qua bể cân bằng 1 tuần hoàn nước vào thuỷ lực (cân bằng lưu 

lượng và nồng độ). Tiếp đó nước thải sẽ được dẫn vào hệ thống tiển nổi bơm hoá 
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chất thu hồi bột, tiếp tục được đi qua bể cân bằng 2 hệ thống tuần hoàn nước vào 

thuỷ lực rồi qua hệ thống hoá lý (keo tụ và tạo bông). Sau đó, nước sẽ được dẫn vào 

bể lắng đứng 1, lắng đứng 2 (lắng bậc 1).  

Tiếp theo, sẽ phản ứng với hoá chất trợ lắng cho vào keo tụ tạo bông kết dính 

những bột giấy và các thành phần khác có trong nước thải và loại bỏ bông cặn. 

Nước thải sau khi qua 2 bể lắng tiếp tục được dẫn qua các bể sinh học hiếu khí 

(bể được cung cấp khí để quá trình phân huỷ chất hữu cơ diễn ra nhanh chóng hơn). 

Cuối cùng, nước thải dẫn qua bể lắng bậc 2 để lắng các chất còn lại có trong nước 

thải, đi qua 2 bể tiếp xúc rồi tiếp tục dẫn qua 2 bể trung gian để khử trùng, tiếp đến 

qua 2 bể lọc (hệ thống lọc áp lực) và tiếp tục bơm vào bồn 25 m3 đưa vào rửa mền, 

lưới (nếu dư tái sử dụng) đảo van cho ra nguồn tiếp nhận. Cuối cùng, sút rửa lọc áp 

lực sau mỗi đợt xử lý.  

Bùn từ các bể lắng sẽ đưa qua bể chứa bùn, sau đó dẫn qua sân phơi bùn nhằm 

giảm độ ẩm trong bùn, sau đó giao cho đơn vị thu gom đưa đi xử lý. Nước từ bể nén 

bùn sẽ được đưa đến hố thu để tiếp tục xử lý. 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

Cơ sở có các vị trí phát sinh khí thải lò hơi, hiện tại đã có lắp đặt hệ thống xử lý 

như sau: 

Bảng 3. 6. Các công trình xử lý khí thải đã được trang bị 

STT Thiết bị phát 
sinh ô nhiễm Nguồn thải Hệ thống xử lý 

đã lắp đặt Ống thải Vị trí lắp 
đặt 

1  Lò hơi Nguồn thải số 
01 

1 hệ thống XTKT 
lò hơi  1 ống thải Nhà lò hơi 

(Nguồn: Công ty TNHH Giấy Tân Vĩnh Thành) 

 Nguồn phát sinh và mạng lưới thu gom: 

Tại khu vực lò hơi công ty đã xây dựng một hệ thống xử lý khí thải công suất 

3000 m3/h nhằm xử lý ô nhiễm tại nguồn và tránh phán tán vào môi trường xung quanh 

khi phát sinh: 

 

Bảng 3. 7. Các hạng mục công trình thu gom khí thải  

STT Thiết bị ĐVT Số lượng  Thông số kỹ thuật  

1 Đường ống dẫn 01 Cái 
- Chất liệu: Thép không gỉ  
- Chiều dài: 12 m 
- Đường kính: 0,5m 
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STT Thiết bị ĐVT Số lượng  Thông số kỹ thuật  

2 Quạt hút 01 Cái 
- Công suất: 100 HP 
- Lưu lượng: 3000m3/h 
- Áp suất: 3pa 

3 Ống khói 1 Cái - Chiều cao: 20m 
- Đường kính: 0,5 m 

4 Tháp hấp thụ 1 Cái - Kích thước: 3200x 2000x2000mm 

 Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý  

 

Hình 3. 9 Hệ thống xử lý khí thải công suất 3.000 m3/h 

 Thuyết minh công nghệ 

Nhiên liệu sau khi cho vào buồng đốt, đóng cửa lò và mở 02 quạt thổi khí vào, khi 

này quạt hút lò sẽ hút hơi nóng (nhiệt lửa) qua bầu Cyclone (tro bụi nặng sẽ ở lại phần 

dưới bầu Cyclone). Tiếp theo, quạt hút sẽ hút tro bụi mịn qua bể dập bụi và tháp hấp 

thụ lọc tro bụi lần 2 rồi qua ống khói ra ngoài môi trường.  

Tro bụi bầu Cyclone sẽ được tập kết đóng gói sau mỗi ca làm để mang đi xử lý.  

Phần nồi hơi sẽ được xả đáy 02 lần/ca làm việc và nước xả đáy sẽ được đưa về bể 

cân bằng 1 của Hệ Thống Xử Lý. 

Phần bể dập bụi và tháp hấp thụ sẽ được bơm nước và dọn tro bụi 01 lần/tháng. 

Nước sẽ được bơm về Bể Cân Bằng 1 của Hệ Thống Xử Lý, tro sẽ được đóng bao bàn 

giao cho đơn vị xử lý.  

Nhiên liệu Buồng Đốt 

Bầu Cyclone 

Quạt Hút Lò 

Bể Dập Bụi Tháp Hấp Thụ 

Ống Khói 

Ra môi trường 

Bể Nước Cân Bằng 
  

Xả Đáy Cặn Lò 

02 Quạt Thổi 

Tro bụi, đóng 
gói mang đi 

xử lý 
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 Quy chuẩn xả thải: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kp=1, Kv=0,8. 

 Các vật liệu hóa chất sử dụng trong quá trình vận hành:  

Không có 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

Cơ sở không xử lý chất thải tại chỗ mà chỉ thu gom, phân loại, bố trí chỗ lưu giữ 

để chờ chuyển cho đơn vị có chức năng thu gom xử lý. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 10. Sơ đồ quản lý CTR và CTNH tại cơ sở 

Cơ sở đã xây dựng 2 ngăn chứa chất thải: 

Bảng 3. 8. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

STT Chất 
thải 

Công 
trình lưu 

giữ 
Thông số kỹ thuật Tần suất 

thu gom 
Đơn vị thu 
gom, xử lý 

1  

Chất 
thải rắn 

sinh 
hoạt 

Thùng 
chứa 

Vị trí: Ngoài xưởng 
Rác thải sinh hoạt phát sinh tại 
văn phòng, nhà xưởng, tại đây 
bố trí 03 thùng dung tích 120L 
để thu gom rác thải sinh hoạt.  

1 lần/tuần  

Chi nhánh xử lý 
chất thải – Công 
Ty CP – Tổng 
công ty nước – 

Môi trường 
Bình Dương 

2  

Chất 
thải 
công 

nghiệp 
thông 

thường 

Kho chứa 
1 

Diện tích: 42m2 
Vị trí: Ngoài xưởng 
Kết cấu: Có nền bê tông chống 
thấm, tường bao xây gạch, mái 
che tôn. Có tường phân riêng 
từng khu vực lưu chứa các loại 

3 lần/tuần  Công ty cổ phần 
plastic Đại Phú 

CTR CN và CTNH từ sản xuất và sinh hoạt 

CTR SH 

Thùng chứa 

CTR CN TT 

Kho chứa 1 

Đơn vị thu 
gom (Công ty 

cổ phần 
plastic Đại 

Phú) 
 

CTNH 

Kho chứa 2 

Đơn vị thu 
gom (Công ty 
TNHH Môi 
trường Cao 

Qúy) 
 

Đơn vị thu gom 
(Chi nhánh xử 
lý chất thải – 

Công Ty CP – 
Tổng công ty 
nước – Môi 
trường Bình 

Dương) 
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STT Chất 
thải 

Công 
trình lưu 

giữ 
Thông số kỹ thuật Tần suất 

thu gom 
Đơn vị thu 
gom, xử lý 

chất thải và có dán nhãn phân 
biệt cho từng khu vực lưu chứa. 

3  CTNH Kho chứa 
2 

Diện tích 10,89m2,  
Vị trí: Ngoài xưởng 
Kết cấu: CTNH được chứa 
trong 09 thùng dung tích 80L 
có dán mã phân biệt từng loại. 
Có nền bê tông chống thấm, 
tường bao xây gạch, mái che 
tôn. Có tường phân riêng từng 
khu vực lưu chứa các loại chất 
thải .  

01 
lần/quý  

Công ty TNHH 
Môi trường Cao 

Qúy 

a. Lượng phát sinh chất thải rắn thông thường và chất thải kiểm soát trong quá 
trình hoạt động của cơ sở như sau:  

Dựa vào nguyên liệu, sản phẩm từ hoạt động sản xuất thực tế tại nhà máy, chủ cơ 

sở đưa ra cơ sở tính toán khối lượng chất thải phát sinh hiện tại và khi đạt công suất như 

sau: 

 Chất thải sinh hoạt  

Với hoạt động của công ty, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh chủ yếu là rác thải từ: 

+ Các hợp chất có nguồn gốc hữu cơ như thực phẩm, rau quả, thức ăn thừa… 

+ Các hợp chất có nguồn gốc giấy từ các loại bao gói dựng đồ ăn, thức uốn
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Bảng 3. 9. Cơ sở tính toán khối lượng chất thải phát sinh tại nhà máy 

STT Loại chất 
thải 

Định mức tính 
toán 

Quy mô tính toán Khối lượng chất thải 
phát sinh (kg/ngày ) 

Năm 2023 
Khi đạt 

công suất 
thiết kế  

Năm 2023 
Khi đạt 

công suất 
thiết kế 

1 
Chất thải 
rắn sinh 

hoạt 
0,5 kg/người/ngày 45 người 45 người 22,5 22,5 

 Chất thải rắn công nghiệp không nguy hại 
 Thiết bị lưu chứa: 

- Trang bị những bịch nylong màu đen dung tích 100kg để đựng chất thải và tập kết về 

khu lưu giữ chất thải thông thường diện tích 42m2. 

Bảng 3. 8. CTR sản xuất thông thường phát sinh 

STT Chất thải phát 
sinh Đơn vị tính 

Khối lượng phát sinh 

Năm 2023 Khi đạt công suất 

1 Xỉ than đá kg/năm 30.000 36.000 

2 Bao bì thải bỏ kg/năm 6.000 7.500 

3 Giấy loại và bột 
giấy từ hồ lắng kg/năm 12.000 15.000 

Tổng 48.000 58.500 

(Nguồn:Công ty TNHH Tân Vĩnh thành)  

  

Hình 3. 8. Hình ảnh khu lưu chứa chất thải thông thường  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

 

Chủ Cơ sở: Công ty TNHH Giấy Tân Vĩnh Thành 50 
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng (BM10.01-0523)  

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

a. Công trình, biện pháp lưu giữ 

 Thu gom:  

Khi có CTNH phát sinh, nhân viên Cơ sở có trách nhiệm đưa chất thải tới khu vực lưu 

trữ riêng cho CTNH. 

 Lưu trữ:  

Cơ sở có 01 nhà chứa CTNH kích thước (10,89m2); 

Nhà chứa xây gạch, có mái che, nền bê tông xi măng chống thấm, có gờ cao 20m. Trong 

ngăn chứa bố trí 09 thùng 80L có dán nhãn tương ứng với các loại CTNH phát sinh tại Cơ sở; 

Các loại chất thải nguy hại được phân loại theo chủng loại trong các thùng chứa, bao bì 

chuyên dụng đáp ứng các yêu cầu về an toàn, kỹ thuật, đảm bảo không rò rỉ, rơi vãi hoặc phát 

tán ra môi trường, có dán nhãn bao gồm các thông tin sau:  

- Tên CTNH, mã CTNH theo danh mục CTNH. 

- Mô tả về nguy cơ do CTNH có thể gây ra. 

- Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo TCVN 6707 – 2009. 

 Chuyển giao xử lý:  

Cơ sở đang ký hợp đồng chuyển giao xử lý CTNH cho Hợp đồng thu gom, vận chuyển 

và xử lý chất thải nguy hại số 1040/2023/CGQ với Công ty TNHH Môi trường Cao Gia Quý.  

 
 

 

Hình 3. 91. Nhà chứa chất thải nguy hại 

 

a. Lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của cơ sở:  
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Bảng 3. 9. Lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của cơ sở 

STT Tên chất thải Trạng thái 
tồn tại 

Khối lượng (kg/năm) Mã chất 
thải  

Ký hiệu 
phân 
loại 

Năm 
2022 

Năm 
2023 

Xin cấp 
GPMT 

1 
Giẻ lau dính 
dầu, mực in, 
chất phụ gia thải 

Rắn 500 500 500 180201 KS 

2 
Thùng đựng dầu 
nhớt bằng kim 
loại thải 

Rắn 
30 260 300 180102 KS 

3 

Thùng nhựa 
đụng mực in, 
keo, chất phụ 
gia bằng nhựa 
thải 

Rắn 

1.400 415 1.500 180103 KS 

4 Rác thải y tế Rắn 15 0 20 130101 NH 

5 Chất phụ gia 
thải 

Rắn 35 249 300 190302 KS 

6 Keo thải Lỏng 60 250 300 080301 KS 

7 Dầu nhớt thải Lỏng 270 452 500 170204 NH 

8 Mực in thải Rắn 100 220 250 080101 KS 

9 Bùn từ hệ thống 
xử lý nước thải Bùn 1.000 355 1.500 120605 KS 

10 
Bóng đèn 
huỳnh quang 
thải 

Rắn 
20 4 30 160106 

NH 

11 Hộp mực in thải Rắn 0,6 4 10 080204 KS 

12 Pin, ắc quy chì 
thải 

Rắn 10 2 20 190601 NH 

13 Keo thải Rắn 60 250 350 080301 KS 

TỔNG CỘNG 3.500 2.961 5.580   

(Nguồn:Công ty TNHH Giấy Tân Vĩnh Thành)  
Ghi chú:  

Theo như mẫu biểu về quản lý chất thải và kiểm soát các chất ô nhiễm tại Mẫu số 01 Phụ 

lục III ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 về quản lý chất 

thải nguy hại) thì mã 18 01 02 ( bao bì cứng thải bằng kim loại);18 02 01 (Giẻ lau nhiễm dầu 

nhớt); 08 03 01 (Chất kết dính và bịn kín thải) có ký hiệu phân loại chất thải phải được Kiểm 

soát cần áp dụng ngưỡng CTNH (hay ngưỡng nguy hại của chất thải) theo quy định tại 

QCKTMT về ngưỡng CTNH để phân định là CTNH hoặc CTRCNTT. 
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Hiện tại Cở sở chưa tiến hành phân tích phân loại các chất thải kiểm soát. Do đó, Cơ sở 

vẫn đang tiến hành thu gom và xử lý như CTNH. 

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn: 

 Đối với tiếng ồn do phương tiện giao thông:  

- Xe ra vào yêu cầu đi với tốc độ chậm 5km/h, không bóp còi. 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì các phương tiện vận chuyển, đảm bảo tình trạng kỹ 

thuật tốt. 

- Ngoài các xe chuyên chở nguyên vật liệu, sản phẩm và thu gom chất thải, các loại 

phương tiện đều phải gửi ngoài bãi xe. 

 Đối với tiếng ồn, rung động trong sản xuất: 

Tại khu vực nhà máy, ô nhiễm tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của các loại máy móc, thiết 

bị trong các khu vực sản xuất, buồng khí nén, khu vực xử lý nước cấp, khu vực xử lý nước thải, 

…Các biện pháp sau được áp dụng:  

- Giảm tối đa tiếng ồn tại nguồn: lắp các bộ phận giảm thanh tại ống thoát, van xả, thường 

xuyên kiểm tra, bảo dưỡng và đảm bảo rằng thiết bị giảm âm luôn luôn hoạt động. 

- Trang bị các dây chuyền công nghệ, thiết bị hiện đại nhằm giảm tối đa khả năng phát 

sinh tiếng ồn. 

- Bố trí các máy móc hợp lý nhằm tránh tập trung các thiết bị có khả năng gây ồn trong 

khu vực hẹp. 

- Các thiết bị tạo độ rung cao sẽ được lắp đặt trên nền rộng và có móng sâu, có biện pháp 

giảm chấn. 

- Bố trí các công đoạn đặc thù tại các phân xưởng khác nhau nhằm hạn chế khả năng cộng 

hưởng của tiếng ồn. 

- Bố trí các cụm thiết bị hợp lý theo hướng giảm khả năng cộng hưởng làm tăng mức ồn, 

khu vực lao động gián tiếp được bố trí cách ly khu vực vận hành máy móc thiết bị và sử dụng 

kính chống bụi, chống ồn cho khu văn phòng. 

- Thường xuyên bảo dưỡng, kiểm tra tình trạng hoạt động của cụm thiết bị gây ồn. 

- Kiểm tra độ mòn chi tiết máy và thường kỳ cho dầu bôi trơn hoặc thay những chi tiết 

hư hỏng nhằm hạn chế tiếng ồn. 

- Tuân thủ các quy định kỹ thuật khi vận hành thiết bị. 

- Trồng cây xanh trong và xung quanh nhà máy để ngăn cản và giảm tiếng ồn. 

 Đối với những công nhân trực tiếp sản xuất tại khu vực có độ ồn cao: 
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- Công nhân hoặc cán bộ vận hành phải được huấn luyện và thực hành thao tác đúng cách, 

vận hành đúng kỹ thuật;  

- Có dán nhãn cảnh báo khu vực có độ ồn cao;  

- Trang bị nút tai chống ồn cho công nhân. 

- Luân phiên thời gian đứng vận hành máy theo đúng quy định đối với các mức ồn khác 

nhau theo quy định của tiêu chuẩn vệ sinh lao động; 

- Chú trọng tăng mức độ tự động hoá của thiết bị nhằm hạn chế thời gian đứng vận hành 

máy trực tiếp của công nhân trong những khu vực có mức ồn, độ rung và nhiệt độ cao. 

 Giảm thiểu tiếng ồn, độ rung máy phát điện 

- Máy phát điện được lựa chọn loại tốt từ nhà sản xuất uy tín, thường xuyên bảo trì bảo 

dưỡng. 

- Máy phát điện để khu vực riêng, cách ly với khu vực sản xuất, văn phòng, để nơi ít 

người. 

- Lắp đặt máy phát điện chắc chắn, cỏ vỏ bọc chống ồn và đệm cao su chống rung. 

 Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn, độ rung của cơ sở 

- QCVN 24:2016/BYT về Tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

- QCVN 27:2016/BYT về Rung – Giá trị cho phép tại nơi làm việc. 

3.6. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

 Trách nhiệm của chủ cơ sở trong trong việc phòng ngừa ứng phố sự cố môi trường 

- Chủ cơ sở sẽ ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố môi trường của cơ 

sở và đồng thời thông báo đến Ủy ban nhân dân Phường Phú Chánh về nguy cơ sự cố môi 

trường và biện pháp ứng phó sự cố môi trường để thông tin cho tổ chức, cá nhân, cộng đồng 

dân cư xung quanh (Theo khoản 4 Điều 124 và khoản 2 Điều 129 của Luật Bảo vệ môi trường 

năm 2020). 

- Chủ cơ sở có trách nhiệm công khai kế hoạch ứng phó sự cố môi trường của cơ sở và 

gửi kế hoạch ứng phó sự cố môi trường đến ủy ban nhân dân Phường Phú Chánh và Ban chị 

huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Tân Uyên (theo khoản 3 điều 110, 

Nghị định 08/2022/NĐ-CP). 

- Trong trường hợp vượt quá khả năng ứng phó, chủ cơ sở phải kịp thời báo cáo Ủy ban 

nhân dân cấp xã nơi xảy ra sự cố và Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

cấp huyện để phối hợp ứng phó theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 125 của Luật Bảo vệ 

môi trường năm 2020. 
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 Tổ chức ứng phó sự cố môi trường trong phạm vi cơ sở 

Một số phương án phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường tại cơ sở như sau:  

a. Đối với sự cố nước thải:  

 Sự cố rò rỉ, vỡ đường ống cấp thoát nước 

- Đường ống cấp, thoát nước phải có đường cách ly an toàn. 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống đường ống 

dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất. 

- Không có bất kỳ các công trình xây dựng trên đường ống dẫn nước. 

 Sự cố về bể tự hoại 

- Thường xuyên theo dõi hoạt động của bể, tránh tình trạng tắc nghẽn bồn cầu (phải 

thông bồn cầu và đường ống dẫn), tắc đường ống thoát khí bể tự hoại gây mùi hôi (phải thông 

ống dẫn khí). Bể tự hoại đầy phải tiến hành hút hầm cầu. 

-  Thường xuyên kiểm tra các mối nối, van khóa trên các hệ thống cấp thoát nước để 

phát hiện sớm các sự cố. 

 Sự cố về hệ thống Xử lý nước thải 

Hệ thống xử lý nước thải của Công ty có công suất 150 m3/ ngày đêm để thu gom, xử lý 

nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất phát sinh tại cơ sở 

Công ty sẽ kiểm tra thường xuyên và sửa chữa kịp thời khi gặp sự cố. Thu gom bùn thải 

đúng tần suất. Thường xuyên vệ sinh đường ống dẫn nước tránh tắt nghẽn, hạn chế phát sinh 

mùi hôi trong môi trường yếm khí. 

Công ty sẽ thường xuyên tiến hành kiểm tra, bảo trì đường ống dẫn nước thải, hạn chế 

sự cố rò rỉ hoặc chảy tràn nước thải do vỡ đường ống. Lấy mẫu và phân tích chất lượng mẫu 

nước sau xử lý nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của HTXL.  

Công ty cam kết sẽ ngưng toàn bộ hoạt động sản xuất để khắc phục sự cố nếu HTXLNT 

của Công ty xảy ra sự cố xử lý nước thải và chỉ đi vào hoạt động sản xuất lại khi các sự cố 

này đã được khắc phục hoàn toàn. 

Kiểm tra, nhắc nhở, giáo dục ý thức làm việc của công nhân tại hệ thống khống chế ô 

nhiễm để kịp thời phát hiện và ứng phó khi sự cố xảy ra. 

Phòng chống lưu lượng nước thải tăng lên do mưa lớn: khu vực xử lý nước thải sẽ bố trí 

đường thoát nước mưa riêng, không để nước mưa xả vào hệ thống xử lý nước thải.  

Thường xuyên theo dõi hoạt động của các máy móc xử lý, tình trạng hoạt động của các 

bể xử lý để có biện pháp khắc phục kịp thời. 
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Các máy móc, thiết bị đều có dự phòng đề phòng trường hợp hư hỏng cần sửa chữa như: 

máy bơm, máy thổi khí… 

Trường hợp các máy móc, thiết bị hư hỏng hay mất điện đột xuất đã có các máy móc, 

thiết bị thay thế và máy phát điện dự phòng để đảm bảo hoạt động liên tục và ổn định của hệ 

thống xử lý nước thải.  

Phải lập tức báo cáo cấp trên khi có các sự cố xảy ra và tiến hành giải quyết các sự cố. 

Nếu sự cố không tự khắc phục được tại chỗ thì tìm cách báo cáo cho cấp trên để nhận sự chỉ 

đạo trực tiếp.  

Nếu đã thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên mà chưa thể khắc phục sự cố thì được phép xử 

lý theo hướng ưu tiên: 1- Bảo đảm an toàn về con người; 2- An toàn tài sản; 3- An toàn công 

việc.  

- Viết báo cáo sự cố và lưu hồ sơ. 

Ứng phó sự cố theo các kịch bản khác nhau 

Kịch bản 1: Sự cố quá tải 

Để tránh sự cố quá tải, khi thiết kế, Công ty cũng đã tính toán hệ số an toàn cho trạm 

XLNT (công suất thiết kế cao hơn lưu lượng nước thải tính toán khi sản xuất đạt công suất 

tối đa), nồng độ các chất ô nhiễm dùng làm thông số thiết kế cũng ở mức cao. 

Lắp đặt dự phòng các thiết bị động lực dễ bị hư hỏng do nguồn điện và chế độ vận hành 

(các loại bơm chìm, bơm định lượng). 

Bố trí nhân viên bảo vệ và giám sát hệ thống nhằm đảm bảo trạm xử lý luôn trong trạng 

thái hoạt động ổn định. 

Vận hành và bảo trì các máy móc thiết bị trong hệ thống một cách thường xuyên theo 

đúng hướng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp. Lập hồ sơ giám sát kỹ thuật các công trình đơn 

vị để theo dõi sự ổn định của hệ thống, đồng thời cũng là tạo ra cơ sở để phát hiện sự cố một 

cách sớm nhất. 

Kịch bản 2: Trường hợp mất điện 

Công ty lưu trữ nước thải trong các bể điều hòa khi có điện tiếp tục xử lý. Trường hợp 

cúp điện toàn xưởng sản xuất ngừng làm việc, do vậy sẽ không phát sinh thêm nhiều nước 

thải giai đoạn này. 

Kịch bản 3: Trường hợp hệ thống hư hỏng, ngừng hoạt động, nước thải không đạt 

Nhanh chóng tìm ra nguyên nhân, khắc phục sự cố trong thời gian ngắn nhất để trạm 

XLNT tập trung hoạt động trở lại, tránh trường hợp công trình dự phòng bị quá tải; 
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Bơm nước thải trở lại để xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

Nhân viên vận hành được tuyển người có chuyên môn, tốt nghiệp đại học chuyên ngành 

môi trường và có nhiệm vụ lớn nhất là phải theo dõi và vận hành hệ thống, đảm bảo xử lý 

ngay các sự cố nhỏ lẻ, không để xảy ra sự cố nào nghiêm trọng tới mức khiến hệ thống phải 

ngừng hoạt động. 

Bộ phận môi trường của dự án cũng có nhiệm vụ giám sát hoạt động xử lý của trạm xử 

lý nước thải, đảm bảo nước thải được xử lý đạt quy định  

Kịch bản 4: Sự cố ngã vào bể xử lý và ngạt do khí thải từ trạm XLNT 

Khi làm việc với các bể chứa nước thải, công nhân vận hành trạm XLNT cần tuân thủ về 

an toàn lao động: 

Đi ủng để di chuyển cho nhanh nhẹn, đế giày có đinh mũ kếp tăng khả năng chống trượt. 

Bố trí hợp lý các công trình đảm bảo an toàn cho công nhân khu vực bể tẩy gỉ, khu vực 

hệ thống xử lý nước thải (hàng lang chắn) để phòng ngừa, rủi ro tai nạn khi làm việc. 

Mặc áo phao khi làm việc xung quanh bể xử lý mà không có lan can bảo vệ. 

Khu vực bể hiếu khí là nơi nguy hiểm nhất là khi không có nước, công nhân vận hành khi 

làm việc phía bên ngoài thành lan can phải có dây an toàn, dây đai được gắn với phần lan can 

có kết cấu vững chắc có thể giữ được người ở trạng thái treo lơ lửng khi chẳng may bị ngã. 

b. Phòng chống, ứng phó sự cố khí thải 

- Thường xuyên theo dõi hoạt động và thực hiện bảo dưỡng định kỳ các công trình xử lý 

khí thải để có biện pháp khắc phục kịp thời nhằm đảm bảo nồng độ khí thải đạt quy chuẩn quy 

định.  

- Những người vận hành các công trình xử lý được đào tạo các kiến thức về:  

+ Nguyên lý và hướng dẫn vận hành an toàn các công trình xử lý.  

+ Hướng dẫn bảo trì bảo dưỡng thiết bị: hướng dẫn cách xử lý các sự cố đơn giản, hướng 

dẫn bảo trì, bảo dưỡng thiết bị.  

- Yêu cầu đối với cán bộ vận hành trong trường hợp sự cố thường gặp: phải lập tức báo 

cáo cấp trên khi có các sự cố xảy ra và tiến hành giải quyết các sự cố. Nếu sự cố không tự khắc 

phục được tại chỗ thì dừng hoạt động sản xuất và báo cáo cho cấp trên để nhận sự chỉ đạo trực 

tiếp.  

- Viết báo cáo sự cố và lưu hồ sơ. 

c. Đối với kho chứa chất thải: 
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- Đã xây dựng nhà kho lưu giữ chất thải có mái che, tránh nước mưa rơi xuống cuốn theo 

chất thải vào đường thoát nước. 

- Nhà kho lưu giữ chất thải được phân chia thành nhiều khu vực lưu giữ khác nhau. Các 

khu vực này được thiết kế với khoảng cách phù hợp theo quy định lưu giữ chất thải nguy hại, hạn 

chế khả năng tương tác giữa các loại chất thải và xảy ra sự cố cháy nổ trong nhà kho. Mỗi khu vực 

lưu giữ được trang bị các biển cảnh báo và thiết bị PCCC, dụng cụ bảo hộ lao động, các vật liệu 

ứng phó khắc phục nếu có sự cố xảy ra. 

- Đối với việc vận chuyển chất thải nguy hại: chủ đầu tư hợp đồng với đơn vị có chức 

năng chuyên thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định. Do đó, đơn 

vị được thu gom, vận chuyển và xử lý có các biện pháp để đề phòng và kiểm soát sự cố trong 

quá trình vận chuyển chất thải nguy hại. 

 Nhân lực tham gia ứng phó: 

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại liên hệ 

1 Cao Ngọc Sang TÀI XẾ 0769000769 

3.7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

a. Phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ 

Cơ sở đã trang bị hệ thống PCCC cho các nhà xưởng. Hệ thống PCCC đã được xác nhận 

thảm duyệt  về  phòng cháy và chữa cháy tại văn bản số 544/TĐ-PCCC ngày 08/12/2004 của 

Bộ công an  Tỉnh Bình Dương. 

 Công trình, thiết bị ứng phó sự cố cháy nổ 

 Quy trình ứng phó sự cố:  

Hằng năm, Cơ sở cử cán bộ phụ trách an toàn và những người lao động trực tiếp làm việc 

với hóa chất tham gia các khóa đào tạo an toàn môi trường hóa chất do Sở Công Thương tổ 

chức, các khóa đào tạo công tác phòng cháy chữa cháy của Công an PCCC. 

Những nhân viên không trực tiếp làm việc với hóa chất cũng sẽ được Cơ sở phổ biến các 

biện pháp xử lý và ứng phó với sự cố nếu gặp phải tình huống bất ngờ.  

Định kỳ diễn tập ứng phó sự cố PCCC và khi có yêu cầu của đơn vị chức năng 
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Hình 3. 10 Sơ đồ ứng cứu sự cố cháy nổ 
Đối với xưởng sản xuất: 

- Che chắn, bảo vệ cẩn thận các thiết bị điện tại khu vực sản xuất 

- Kiểm tra định kỳ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị sản xuất 

- Đảm bảo tắt điện ngoài giờ làm việc 

- Máy móc thiết bị phải định kỳ vệ sinh, nhà xưởng phải được quét dọn sạch sẽ hằng ngày. 

Đối với kho nguyên liệu hóa chất và thành phẩm: 

- Trong kho sẽ được lắp đặt hệ thống báo cháy, hệ thống thông tin, báo động. 

- Đầu tư các thiết bị chống cháy nô tại các khu vực kho chứa hóa chất 

- Các phương tiện phòng cháy chữa cháy sẽ được kiểm tra thường xuyên và ở trong tình 

trạng sẵn sàng hoạt động. 

 Biện pháp phòng ngừa:  

- Kiểm tra – bảo dưỡng khác thiết bị PCCC định kì. 

- Trang bị đầy đủ các thiết bị, dụng cụ chữa cháy. 

- Xây dựng kế hoạch diễn tập khi có sự cố xảy ra. 

- Đào tạo – huấn luyện cách xử lý khi có sự cố xảy ra. 

- Tuân thủ các quy định cháy nổ để đảm bảo khi xảy ra sự cố thiệt hại về người và tài sản 

ở mức thấp nhất. 

- Báo cáo ngay khi phát hiện các bất thường có thể gây ra cháy nổ. 

b. Phòng ngừa và ứng phó sự cố tai nạn lao động 

Trong quá trình hoạt động, Cơ sở sẽ thực hiện các biện pháp sau đây để phòng ngừa sự 

cố tai nạn lao động: 
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- Xây dựng chi tiết các bảng nội quy về an toàn lao động cho từng khâu và từng hoạt 

động; 

- Trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động cho nhân viên; 

- Trang bị các trang thiết bị và dụng cụ y tế và thuốc men cần thiết để kịp thời ứng cứu 

sơ bộ trước khi chuyển nạn nhân đến bệnh viện; 

- Lên kế hoạch ứng cứu sự cố trong đó xác định những vị trí có khả năng xảy ra sự cố, bố trí 

nhân sự và trang thiết bị thông tin để đảm bảo thông tin khi có xảy ra sự cố; 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các buổi huấn luyện về thao tác ứng cứu 

khẩn cấp, thực hành cấp cứu y tế, sử dụng thành thạo các phương tiện thông tin, địa chỉ liên lạc 

khi có sự cố; 

- Người lao động (kể cả học nghề) trước khi vào làm việc phải được khám sức khoẻ; chủ 

cơ sở phải căn cứ vào sức khoẻ của người lao động để bố trí việc làm và nghề nghiệp cho phù 

hợp với sức khỏe của người lao động; 

- Có kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho công nhân viên ít nhất 1 lần/năm, việc khám 

sức khỏe được các đơn vị chuyên môn thực hiện và tuân thủ theo quy định tại Thông tư 

09/2000/TT-BYT ngày 28/04/2000 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn chăm sóc sức khỏe người 

lao động trong các doanh nghiệp vừa vả nhỏ.  

c.Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất 

 Biện pháp lưu giữ hóa chất trong kho: 

Hóa chất được lưu trữ trong kho chứa riêng. Kho chứa hóa chất đảm bảo được yêu cầu 

an toàn cho thủ kho, cho những người làm việc ở gần và không gây ô nhiễm môi trường. Kho 

chứa có biển báo, có dữ liệu an toàn về hóa chất sử dụng: 

- Tên (tên thương mại và tên thường gọi nếu có). 

- Thành phần hóa chất. 

- Tên và địa chỉ người cung cấp hoặc nơi sản xuất. 

- Cách sử dụng và lưu giữ hóa chất. 

- Những biện pháp sơ cứu, biện pháp phóng chống cháy… 

- Thông tin về tính chất vật lý, tính chất hóa học, độc tính… 

 

 

 Quy trình vận chuyển, tiếp nhận hóa chất an toàn 
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Những người có liên quan đến việc vận chuyển hóa chất cần phải tuân thủ một số quy 

định về an toàn trong vận chuyển như sau: 

- Trước khi tiếp nhận hóa chất, nhân viên phải kiểm tra lại bao bì, nhãn hiệu; 

- Phải biết rõ tính chất hóa lý của hóa chất, biện pháp đề phòng và cách giải quyết các sự 

cố cháy, nổ, tỏa hơi khí độc. Nhân viên vận chuyển phải mang theo đầy đủ phương tiện bảo vệ 

cá nhân; 

- Tất cả cá thiết bị dùng để vận chuyển hóa chất không được hư hỏng hay bị rò rỉ; 

- Phải vận chuyển hóa chất cùng với các tài liệu cung cấp thông tin về hóa chất như nhãn, 

bản dữ liệu an toàn,…; 

- Khi xảy ra sự cố phải báo ngay với cơ quan lao động, y tế, công an để có biện pháp giải 

quyết kịp thời; 

- Nhân viên chịu trách nhiệm tiếp nhận, vận chuyển hóa chất phải: hướng dẫn cụ thể cho 

các thanh viên khác vị trí tiếp nhận, đặc điểm lộ trình, thời gian vận chuyển và nội qui giao 

hàng vào kho,… 

 Quy định an toàn trong bảo quản hóa chất 

Để hạn chế tối đa các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình bảo quản, lưu trữ hóa chất, cần 

thực hiện một số nội quy về an toàn như sau: 

- Có bản hướng dẫn cụ thể tính chất của các hóa chất và các qui định cần phải tuân thủ 

khi sắp xếp, vận chuyển,…; 

- Tổ chức tốt việc giao nhận hóa chất đúng lúc, đúng qui cách, đảm bảo an toàn. 

- Thường xuyên kiểm tra để phát hiện những mối nguy hiểm có thể dẫn đến rủi ro; 

- Thường xuyên kiểm tra lại quần áo và các thiết bị an toàn. Cấm hút thuốc và sử dụng 

lửa trần trong phạm vi nhà kho; có bản chỉ dẫn bằng chữ và ký hiệu cấm lửa để ở nơi dễ nhận 

thấy; 

- Thực hiện tốt biện pháp PCCC do thiết bị điện; 

- Lắp đặt cột thu lôi chống sét. 

 Sơ cứu khi bị nhiễm hóa chất 

Việc sơ cứu khi bị nhiễm độc hóa chất là điều tối thiểu cần thiết trong trường hợp xảy ra 

sự cố. Vì vậy, một số biên pháp sơ cứu cụ thể có thể tham khảo như sau: 

Trường hợp hít vào: cần nhanh chóng đưa nạn nhân đến chỗ có không khí sạch, làm hô 

hấp nhân tạo và gọi cho bác sĩ; 
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Trường hợp tiếp xúc lên da: nhanh chóng tháo bỏ quần áo và giày bị nhiễm, rửa bằng xà 

phòng và chất tẩy rửa với khối lượng nước lớn trong 15 – 20 phút và gọi bác sĩ ngay; 

Trường hợp bị rơi vào mắt: rửa mắt ngay bằng nước sạch càng lâu càng tốt, liên tục rửa 

hai mí mắt khoảng 15 – 20 phút và gọi bác sĩ; 

Trường hợp bị nhiễm vào cơ thể: cần gọi bác sĩ gấp. 

 Quy trình ứng phó sự cố 

- Khi có sự cố cháy nổ: thực hiện như quy trình ứng phó sự cố cháy nổ 

- Khi có sự cố tràn đổ hóa chất: tùy vào mức độ, phạm vi ảnh hưởng và khả năng ứng phó 

tại chổ mà cơ sở chia ra làm 2 cấp,  

+ Sự cố hóa chất cấp 1: là sự cố có quy mô nhỏ, vừa, không nguy hại đến tính mạng, tài 

sản và môi trường. Khi đó, sự cố có thể được kiểm soát trên năng lực ứng phó sự cố của cơ sở 

mà không cần sự trợ giúp từ bên ngoài.   

+ Sự cố hóa chất cấp 2: là sự cố có quy mô lớn hơn, có khả năng gây ra các mối nguy 

hiểm nhất định hoặc thậm chí nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản và môi 

trường. Tình huống xuất hiện ngay lập tức và có xu hướng trầm trọng và vượt quá tầm kiểm 

soát của Cở Sở và cần sự trợ giúp từ bên ngoài.  

3.8. Các nội dung thay đổi so với bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường 

Tại thời điểm lập bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường và Giấy phép môi trường thành 

phần ban đầu so với thời điểm hiện tại nhà máy có một số sự khác biệt, ngoài ra trong quá trình 

hoạt động Công ty đầu tư lắp đặt thêm lò hơi công suất 06 tấn hơi/giờ và công trình xử lý bụi, 

khí thải nhằm đảm bảo làm tốt hơn công tác bảo vệ môi trường của Công ty. 

Vì vậy, Công ty mô tả lại một số nội dung thay đổi cho đúng theo hiện trạng của nhà 

máy sản xuất gia công da như bảng sau:  

STT 
Nội dung 

điều 
chỉnh 

Nội dung theo Bản đăng 
ký đạt tiêu chuẩn môi 
trường tại phiếu xác 
nhận số 2006/PXN-

TNMT ngày 31/12/2004 
của UBND tỉnh Bình 

Dương –Sở Tài nguyên 
Môi trường tỉnh Bình 

Dương  

Nội dung điều chỉnh 

Đánh giá tác động đến 
môi trường từ việc thay 
đổi so với nội dung Bản 
đăng ký đạt tiêu chuẩn 

môi trường 

1 
Hệ thống 
xử lý khí 
thải lò hơi 

Khí thải → tháp hấp thụ 
→ Quạt hút → ống khói 

Khí thải → cyclon → Quạt 
hút → bể dập bụi → ống 
khói 

Công ty đầu tư thiết bị thu 
hồi triệt để bụi khí thải phát 
sinh tại lò hơi nhằm làm tốt 
cho môi trường hơn và đảm 
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STT 
Nội dung 

điều 
chỉnh 

Nội dung theo Bản đăng 
ký đạt tiêu chuẩn môi 
trường tại phiếu xác 
nhận số 2006/PXN-

TNMT ngày 31/12/2004 
của UBND tỉnh Bình 

Dương –Sở Tài nguyên 
Môi trường tỉnh Bình 

Dương  

Nội dung điều chỉnh 

Đánh giá tác động đến 
môi trường từ việc thay 
đổi so với nội dung Bản 
đăng ký đạt tiêu chuẩn 

môi trường 

bảo điều kiện làm việc cho 
người lao động tốt hơn. 

2 
Hệ thống 

xử lý nước 
thải 

Nước thải → hố thu gom 
→ Bể điều hòa → bể lắng 

1 → bể phản ứng → bể 
lắng 2 → bể aerotank → 
bể lắng đợt 3 → nguồn 

tiếp nhận 

Nước thải → mương chắn 
rác → Bể thu hồi → sàng 
nghiền lọc bột giấy → bể 
cân bằng 1 → Thiết bị keo 
tụ 1 → thiết bị tạo bông 2 
→ bể lắng đứng 1 → bể 
lắng đứng 2 → bể sinh học 
hiếu khí → bể lắng bậc 2 → 
bể tiếp xúc → bể chứa 
trung gian → bể lọc → 
nguồn tiếp nhận 

Công ty đầu tư cải tạo bổ 
sung thên quá trình xử lý 
nước thải phát sinh tại cơ sở 
nhằm xử lý triệt để các chất 
ô nhiễm trong nước thải 
trước khi xả ra môi trường. 

3 Lò hơi 
1 lò hơi công suất 2 tấn/h 

 
1 lò hơi công suất 6 tấn/h 

  

- Đã đươc chấp thuận lắp 
đặt tại văn bản điều chỉnh 
nội dung bản đăng ký đạt 
tiêu chuẩn môi trường số 
4399/STNMT-CCBVMT 
và  có bố trí hệ thống xử lý 
khí thải cho lò hơi công suất 
3.000m3/h trước khi thải ra 
môi trường. 
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 CHƯƠNG IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải: 

4.1.1. Nguồn phát sinh nước thải  

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt từ sinh hoạt khoảng 2,7 m3/ngày.  

- Nguồn số 02: Nước thải từ lò hơi khoảng 15 m3/ngày. 

- Nguồn số 03: Nước thải từ quá trình sản xuất khoảng 8 m3/ngày do được tuần 

hoàn tái sử dụng 90%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

4.1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Suối Con, sau đó chảy ra rạch Bà Kiên vào sông 

Đồng Nai.  

- Vị trí xả nước thải: sau bể lắng của HTXLNT công suất 150 m3/ngày.đêm của 

Công ty trước xả vào Suối Con, sau đó chảy ra rạch Bà Kiên vào sông Đồng Nai. 

- Tọa độ vị trí xả nước thải: theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105045, múi 

chiếu 30: vị trí số 1: X (m) = 1214432; Y (m) = 691143. 

Điểm xả nước thải sau xử lý có biển báo, ký hiệu rõ ràng, thuận lợi cho việc kiểm 

tra, giám sát xả thải theo quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 87 Luật Bảo vệ môi trường. 

- Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 150m3/ngày đêm (24 giờ). 

- Phương thức xả nước thải:  

+ Nước thải sau xử lý đạt giới hạn tiếp nhận trước khi ra suối Con và cuối cùng 

chảy ra sông Đồng Nai. 

+ Phương thức xả thải: tự chảy. 

- Chế độ xả nước thải: Liên tục 24 giờ/ngày. 

- Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo đảm đáp 

ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và giới hạn tiếp nhận nước thải đạt QCVN 

40:2011/BNTMT, cột A, Kq=0,9, Kf=1,1 cụ thể như sau: 

STT Chỉ tiêu Đơn vị QCVN 
40:2011/BNTMT 

QCVN 
12:2015/BNTMT 

1 pH - 6-9 6-9 

2 COD mg/l 74,25 99 

3 BOD5 mg/l 29,7 29,7 

4 TSS mg/l 49,5 49,5 

5 Tổng N mg/l 19,8 - 
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STT Chỉ tiêu Đơn vị QCVN 
40:2011/BNTMT 

QCVN 
12:2015/BNTMT 

6 Tổng P mg/l 3,96 - 

7 Coliform MPN/100ml 3.000 - 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

4.2.1.  Nguồn phát sinh khí thải: 

Bảng 4. 1. Nguồn khí thải phát sinh 

STT Nguồn khí thải 

1 Nguồn số 01 Khí thải từ lò hơi 
4.2.2. Lưu lượng xả khí thải tối đa  

STT Nguồn khí 
thải 

Dòng khí 
thải Vị trí xả thải 

Tọa độ (Hệ VN 2.000, 
kinh tuyến trục 

105045’, múi chiếu 30) 

1 Nguồn số 01 Dòng thải số 
01 

Ống thải của hệ thống xử lý 
khí thải lò hơi 

X (m) = 1214405 
Y (m) = 609219 

Vị trí xả khí thải nằm trong khuôn viên của Công ty TNHH Giấy Tân Vĩnh Thành 

tại Khu phố Long Khánh,  Phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình 

Dương.  

4.2.3. Dòng khí thải của cơ sở 

- Dòng khí thải số 01: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất là 3000 m3/giờ. 

Phương thức xả khí thải:  

Xả liên tục trong thời gian hoạt động của nhà máy.  

4.2.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 

- Các chất ô nhiễm đối với dòng khí thải số 01: Lưu lượng, bụi, SO2, CO, NOx. 

 Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải bảo đảm 

đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải 

công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ QCVN 19:2009/BTNMT cột B. 

STT Chỉ tiêu Đơn vị QCVN 
19:2009/BTNMT 

1 Lưu lượng m3/h - 

2 Bụi mg/Nm3 200 

3 SO2 mg/Nm3  500  

4 CO mg/Nm3 1000 

5 NOx mg/Nm3 850 
4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

a. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

- Nguồn số 1: Khu vực nghiền thủy lực 
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- Nguồn số 2: Khu vực đánh tơi bột 

- Nguồn số 3: Khu vực Xeo Giấy 

- Nguồn số 4: Khu vực Quấn cuộn 

- Nguồn số 5: Khu vực Lò hơi 

b.Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

Bảng 4. 2. Vị trí và tọa độ phát sinh tiếng ồn 

Nguồn số Vị trí phát sinh tiếng ồn 
Tọa độ (Hệ VN 2000, kinh tuyến trục 

105o45’, múi chiếu 3o) 
X Y 

1 Khu vực nghiền thủy lực 1214458 609200 

2 Khu vực đánh tơi bột 1214470 609200 

3 Khu vực Xeo Giấy 1214437 609188 

4 Khu vực Quấn cuộn 1214400 609184 

5 Khu vực Lò hơi 1214405 609219 
 
4.3.2. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn phát sinh: phát sinh từ hoạt động sản xuất của nhà máy. 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: Tiếng ồn phát sinh phải đảm bảo đáp 

ứng yêu cầu bảo vệ môi trường và quy chuẩn kỹ thuật môi trường QCVN 

26:2010/BTNMT, QCVN 24:2016/BYT và QCVN 27:2010/BTNMT. 

 Tiếng ồn 

STT Từ 6 giờ đến 
21 giờ (dBA) 

Từ 21 giờ đến 
6 giờ (dBA) 

Tần suất 
quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 70 55 - Khu vực thông thường 

 Độ rung 

STT 
Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 

tốc rung cho phép (dB) 
Tần suất 

quan 
trắc định kỳ 

Ghi chú 
Từ 6 giờ đến 21 giờ  Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 60 - Khu vực thông 
thường 
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CHƯƠNG V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 
5.1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải 

5.1.1. Thời gian và vị trí quan trắc định kỳ nước thải 

Bảng 5. 1. Thời gian và vị trí quan trắc định kỳ nước thải 

Đợt quan trắc Vị trí quan trắc 
Thời gian quan trắc 

Năm 2022 Năm 2023 

Đợt 1 

Nước thải sau hệ 
thống xử lý 

08/03/2022 24/02/2023 

Đợt 2 28/05/2022 23/06/2023 

Đợt 3 24/08/2022 05/09/2023 

Đợt 4 04/11/2022 14/11/2023 

5.1.2. Kết quả quan trắc định kỳ nước thải 
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Bảng 5. 2. Kết quả quan trắc chất lượng nước thải năm 2022 - 2023 

STT Thông số Đơn vị 

Năm 2022 Năm 2023 QCVN 
40:2011/ 
BTNMT
, cột A, 
Kq=0,9; 
Kf=1,1 

QCVN 
12-

MT:2015/
BTNMT, 

cột A 
Kq=0,9; 
Kf=1,1 

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 

1  pH - 7,1 6,8 7,2 6,8 6,9 7,1 6,3 6,3 6 – 9 6 – 9 

2  
Tổng chất 
rắn lơ lửng 
(TSS) 

mg/L 9 7 5 5 < 5 7 5 5 49,5 49,5 

3  BOD5  mg/L 5 6 6 6 6 10 6 < 7 29,7 29,7 

4  COD  13 13 13 13 13 22 13 13 74,25 99 

5  Tổng Nitơ mg/L 5,6 4,2 4,2 3,1 2,8 4,2 2,2 2 19,8 - 

6  Tổng 
Photpho  mg/L 0,01 < 0,005  < 0,005  < 0,005  < 0,005  < 0,005 < 0,005 < 0,005 3,96 - 

7  Halogen mg/L < 0,0062  < 0,0062  < 0,0062  < 0,0062 < 0,0062 < 0,0062 < 0,0062 < 0,0062  - - 

8  Coliform  MPN/100
mL 430 150 210 240 390 390 200 220 3.000 - 

9  Màu sắc Pt-Co 5 6 < 2 < 2 3 5 3 5 50 74,25 

10  Dioxin/ 
Furans pg/L KPH KPH < 4,99 < 4,99 KPH KPH KPH KPH - 0,01485 

11  Nhiệt độ oC 29,7 31,7 31,2 28,9 29,5 29,5 29,8 31,3 40 40 
Nhận xét: Theo kết quả phân tích chất lượng nước thải trong năm 2022- 2023 nhận thấy: Các thông số trong nước thải sau xử lý đạt 
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq=0,9; Kf=1,1 và QCVN 12-MT:2015/BTNMT, cột A Kq=0,9; Kf=1,1. Qua đó cho thấy hiệu quả 
đạt được từ công tác xử lý nước thải của Cơ sở. 
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5.2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải. 

5.2.1. Thời gian và vị trí quan trắc định kỳ bụi, khí thải 

Bảng 5. 3. Thời gian và vị trí quan trắc định kỳ bụi, khí thải 

Đợt quan trắc Vị trí quan trắc 
Thời gian quan trắc 

Năm 2022 Năm 2023 

Đợt 1 

Ống thải sau 
HTXL khí thải 

07/03/2022 23/02/2023 

Đợt 2 27/05/2022 22/06/2023 

Đợt 3 23/08/2022 31/08/2023 

Đợt 4 03/11/2022 13/11/2023 
 
  

STT Chỉ tiêu Đơn vị QCVN 
19:2009/BTNMT 

1 Nhiệt độ 0C - 

2 Bụi mg/Nm3 160 

3 SO2 mg/Nm3  400 

4 CO mg/Nm3 800 

5 NOx mg/Nm3 680 
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5.3.2. Kết quả quan trắc chất lượng bụi, khí thải 

Bảng 5. 4. Kết quả quan trắc khí thải tại cơ sở 

Vị trí 
quan 
trắc 

Thông số ĐVT 
2022 2023 QCVN 19: 

2009/BTNMT, 
cột B Đợt 1 Đợt 2 Đợt 4 Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 

Khí 
thải 
tại 
ống 
thoát 
khí 

Nhiệt độ 0C 111,9 115,2 115,2 112,2 101,6 114,1 95,6 - 

Bụi mg/Nm3 25 16 18 19 16 21 11 160 

SO2 mg/Nm3  <26,2 <26,2 <26,2 <26,2 <26,2 <26,2 <26,2 400 

CO mg/Nm3 334 405 405 372 421 323 345 800 

NOx mg/Nm3 159 214 177 147 128 105 103 680 

Nhận xét:  
Theo kết quả phân tích chất lượng khí thải trong năm 2022-2023nhận thấy: Các thông số trong khí thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn 

QCVN 19:2009/BTNMT, cột B. Qua đó cho thấy hiệu quả đạt được từ công tác xử lý nước thải của Cơ sở. 
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CHƯƠNG VI 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

Cơ sở có các công trình xử lý chất thải cần vận hành thử nghiệm sau khi được cấp 

Giấy phép môi trường như bảng sau: 

Bảng 6. 1. Các công trình xử lý chất thải của cơ sở cần vận hành thử nghiệm 

STT Hệ thống xử lý Số hệ thống Vị trí lấy mẫu Thông số quan trắc 

1 
Hệ thống xử lý khí 
thải công suất 
3000m3/h  

01 
01 mẫu tại ống khói 
của hệ thống xử lý 
khí thải lò hơi 

Lưu lượng, nhiệt độ, 
Bụi, SO2, CO, NOx 

1 
Hệ thống xử lý 
nước thải công suất 
150m3/ngày đêm 

01 01 mẫu sau HTXL 
nước thải 

pH, TSS, BOD5, 
COD, Tổng N, Tổng 
P, Dầu mỡ tổng, 
Coliform 

Trong thời gian tới, cơ sở sẽ thực hiện vận hành thử nghiệm cho tất cả các công 

trình xử lý chất thải như bảng 6.1 nêu trên (các hệ thống hiện đã lắp đặt hoàn thiện). Kế 

hoạch vận hành thử nghiệm như sau: 

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Theo quy định tại Điều 46 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và điểm a Khoản 6 

Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022. Cơ sở thuộc đối 

tượng có nguy cơ gây ô nhiễm lớn. Dự kiến vận hành trong ít nhất 03 tháng và không 

quá 06 tháng. 

Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: Thời gian vận hành thử nghiệm là 1 tháng 

(Bắt đầu kể từ ngày Giấy phép môi trường có hiệu lực) 

6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

Thực hiện quan trắc trong quá trình vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải 

và khí thải theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường.  

 Trong giai đoạn điều chỉnh hiệu quả 

- Thời gian đánh giá: 01 tháng, kể từ ngày bắt đầu thử nghiệm. 

- Tần suất quan trắc: không quan trắc 

- Loại mẫu: mẫu đơn. 

 Trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý chất thải 
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- Thời gian đánh giá: 03 ngày liên tiếp sau giai đoạn điều chỉnh (giai đoạn điều 

chỉnh do Công ty tự xem xét trong quá trình vận hành thử nghiệm của công trình xử lý  

nước thải, khí thải) 

- Tần suất quan trắc: 01 ngày/lần (đo đạc, lấy và phân tích mẫu tại ống thải trước 

khi xả thải ra môi trường của công trình xử lý nước thải, bụi, khí thải trong 03 ngày liên 

tiếp) 

- Loại mẫu: Mẫu đơn 

Chương trình quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết 

bị xử lý chất thải được chủ cơ sở phối hợp với đơn vị đủ điều kiện hoạt động dịch vụ 

quan trắc môi trường theo quy định của Bộ Tài nguyên & Môi trường thực hiện. 

Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị 

xử lý chất thải như bảng sau: 

Bảng 6. 2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý cho các công 

trình xử lý môi trường 

STT Vị trí lấy mẫu Thông số quan trắc Tần suất lấy mẫu 

A Giai đoạn vận hành ổn định 

I Nước thải 

1 01 mẫu nước thải trước hệ thống xử lý 
nước thải pH, TSS, BOD5, COD, 

Tổng N, Tổng P, Dầu mỡ 
tổng, Coliform 

Tần suất quan trắc 
nước thải: 01 ngày 

2 01 mẫu nước thải sau hệ thống xử lý 
nước thải 

Tần suất quan trắc 
nước thải: 03 ngày 

liên tiếp 
II Khí thải 

1  Hệ thống xử lý khí thải lò hơi Lưu lượng, nhiệt độ, 
Bụi, SO2, CO, NOx 

Tần suất quan trắc 
khí thải: 03 ngày 

liên tiếp 
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6.2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật 

6.2.1 Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

Bảng 6. 3. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

STT Vị trí 
Số 

lượng 
mẫu 

Thông số giám sát Tần suất 
giám sát 

Quy chuẩn so 
sánh 

Giám sát nước thải 

1 
1 mẫu nước 

thải sau 
HTXL  

1 mẫu 

pH, TSS, BOD5, 
COD, Tổng N, Tổng 

P, Dầu mỡ tổng, 
Coliform 

6 tháng/lần 

QCVN 
40:2011/BTNMT, , 

cột A, Kq=0,9; 
Kf=1,1 và  
QCVN 12-

MT:2015/BTNMT, 
cột A 

Kq=0,9; Kf=1,1 

Giám sát khí thải 

2 

01 mẫu tại 
ống khói của 
hệ thống xử 
lý khí thải lò 

hơi 

1 mẫu 
Lưu lượng, nhiệt 
độ, Bụi, SO2, CO, 

NOx 
6 tháng/lần 

QCVN 
19:2009/BTNMT, 

Kp=1, Kv=0,8 

Giám sát chất thải rắn và CTNH 

2 Nhà chứa 
chất thải  

Số lượng, thành phần, 
chứng từ giao nhận 

của chất thải 

Khi chuyển 
giao chất 

thải 
- 

6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường định kỳ hằng năm của cơ sở như sau: 

Bảng 6. 4. Kinh phí thực hiện giám sát môi trường hằng năm 

STT Hạng mục Kinh phí (VNĐ) 

1  Giám sát chất lượng khí thải 15.000.000 

2  Giám sát chất lượng nước thải 15.000.000 

3  Giám sát chất thải rắn 2.000.000 

4  Nhân công – vận chuyển  2.800.000 

5  Viết+ In+photo đóng cuốn báo cáo 5.000.000 

Tổng cộng 39.800.000 
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CHƯƠNG VII 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI  

CƠ SỞ 

 Từ năm 2022 đến nay, Cơ sở không có các Cơ quan quản lý nhà nước nào có 

liên quan đến thanh tra, kiểm tra về việc bảo vệ môi trường. 
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CHƯƠNG VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ ĐẦU TƯ 

Công ty TNHH Giấy Tân Vĩnh Thành cam kết: 

- Công ty cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

môi trường. 

- Công ty cam kết thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở đảm 

bảo đáp ứng quy định về giá trị giới hạn tiếp nhận, không được xả thải trực tiếp ra môi 

trường. 

- Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc thực hiện thu gom, xử lý nước thải 

trước khi xả thải ra môi trường. 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có bất kỳ thông số nào không đạt tiêu 

chuẩn tiếp nhận nước thải và phải dừng ngay việc xả nước thải để thực hiện các biện 

pháp khắc phục. 

- Có sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận hành thử 

nghiệm công trình xử lý khí thải, nước thải. Trong quá trình vận hành thử nghiệm, thực 

hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm các nội dung quy định tại khoản 7 và khoản 8 

Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. Trường hợp có thay đổi kế hoạch vận hành thử 

nghiệm theo Giấy phép môi trường này thì phải thực hiện trách nhiệm theo quy định 

tại khoản 5 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

- Tổng hợp, đánh giá số liệu quan trắc khí thải; phân định chất thải và lập báo cáo 

kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý khí thải, gửi Sở Tài nguyên và Môi 

trường trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc vận hành thử nghiệm công trình xử 

lý khí thải. 

- Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa ứng phó 

sự cố môi trường của cơ sở theo quy định tại Khoản 4 Điều 124 của Luật Bảo vệ môi 

trường 2020 và có trách nhiệm công khai kế hoạch ứng phó sự cố môi trường của cơ 

sở; gửi kế hoạch ứng phó sự cố môi trường tới Ủy ban nhân dân phường Phú Chánh 

và Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Tân Uyên theo 

quy định tại Khoản 3 Điều 110 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 

2022 của Chính phủ; đồng thời, có trách nhiệm thông báo cho Ủy ban nhân dân phường 

Phú Chánh về nguy cơ sự cố môi trường và biện pháp ứng phó sự cố môi trường để 

thông tin cho tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư xung quanh theo quy định tại Khoản 

2 Điều 129 của Luật Bảo vệ môi trường 2020. 

- Thực hiện trách nhiệm của chủ nguồn thải chất thải rắn công nghiệp thông 
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thường và chất thải nguy hại theo đúng quy định của pháp luật; hợp đồng đơn vị có 

chức năng để thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại, chất thải rắn công nghiệp 

thông thường theo quy định. 

- Đảm bảo an toàn trong lưu trữ và sử dụng hóa chất theo quy định của Luật Hóa 

chất và các văn bản liên quan. Thực hiện các biện pháp giáo dục, nâng cao nhận thức 

về bảo vệ môi trường, an toàn hóa chất, phòng chống cháy nổ, đối với cán bộ, công 

nhân viên làm việc của cơ sở.  

- Đảm bảo kinh phí đầu tư các công trình xử lý môi trường cũng như kinh phí 

thực hiện chương trình giám sát môi trường.   

- Thực hiện đầy đủ, đúng các nội dung của báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi 

trường của Cơ sở đã được phê duyệt. 

- Có bộ phận chuyên môn đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường. 

- Công khai thông tin, lưu giữ, cập nhật số liệu môi trường và báo cáo về việc 

thực hiện nội dung của Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đã được phê duyệt 

của cơ sở. 

- Thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ và nộp Báo cáo kết quả 

quan trắc môi trường định kỳ theo quy định 

- Trong quá trình hoạt động có yếu tố môi trường nào phát sinh chúng tôi sẽ trình 

báo ngay với các cơ quan quản lý môi trường địa phương và các cơ quan có chuyên 

môn để xử lý ngay nguồn ô nhiễm này. 

- Chịu trách nhiệm trước Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

nếu xảy sự cố gây ô nhiễm môi trường và vi phạm các tiêu chuẩn Việt Nam, các công 

ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên./ 
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PHỤ LỤC 1: CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ 

  







uv naN NuAN pAN
riNn riNH DtIol{c

ceNG HoA xA Irgt cnu Ncnia vI-Er NAM
DQc l$p - Tg do - H4nh Phtfic

SO:3263 /QD-UBND BinhDuong,ngdy 2A thdng /ll ndm2017

QWrr DINH
Vd viQc cho ph6p C6ng ty'TNHH.gi6y Tin.Vi"l Thirnh chuy6n sang hinh

thric Nhir nu6..ho thu6 adt ttru tiAn thu0 a6t mQt lAn cho ci thdi gian thu6

t4i phudng Tin Phufc Khinh, thi xi Tfln UyGn

Ov raN mrAN PAN riNH
CEn cri Lu6t TO chirc chinh quyAn dia phucrng ngey Dl6l20l5;

Cdn cir Lu$t E6t dai ngay 29llll20l3;
Cdn crl Nghi dinh sO 43lzOl4lND-CP ngiy 151512014 cria Chinh phri quy

dinh chi tiet tni frann mOt sd cli6u cria Lu0t Odt dai;

Cdn cri Th6ng tu s5 3O1aOLA1TT-BTNMT ngdy 0216120t4 cria B0 Tdi

nguy6n vd M6i **g. quy dinh uC trO so giao dAt, cho thu6 dAt, chuy6n mpc

dfch sri dung ddt, thu h6i ddt;

X6t dA ngh! cua Gi6m d6c Scy Tdi nguy6n vi M6i trudrng tpi Td trinh s6

865/TTr-STNMT ngay Al lL 12017,

QUYfr D{hrH:

Di6u l. Cho phdp C6ng q/ TNHH gi6y Ten Vinh Thanh dugc chuy6n tu hinh

thirc Nhd nu6c cnl tfrue A6rttru tiAn hang ndm sang hinh thirc Nhd nu6c cho thu6

d6t thu tiAn thuO ddt mQt l6n cho ca thoi gian thu6, cp th6:

1. T6ng diQn tich: 1.790m2.

Z.vi tri vd dia di6m khu d6t: Tpi thria afu t098, td b6n dO sO tO thuqc

phucrng T6n Phu6c Kh5nh, th! x6 T6n Uyen (theo So d6 phan vi trf do van
pfrO"g Ddng tq ddtdai x5c lpp ngdy 231912016).

3. Mqc dich sfr dpng: D6t co s0 sin 
"u5t 

phi n6ng nghiQp'

4. Thdi h4n sfi dpng: Di5n ngdy 031512055.

5. Gi6 thuO d6t: Thyc hiQn theo quy dfnh.

Eidu 2. Cdn cu Ei6u 1 cria Quyiit dinh niy, SO Tei nguy6n vi MOi truong

chiu tr6ch nhiQm t6 chirc thgc hiQn c5c c6ng viQc sau d6y:

1. Th6ng b5o c6ng ty TNFIH ei6y T6n Vinh Thenh nQp ti6n thu6 d6t, phi

vi 19 phi theo quy dinh cria ph6p lupt.

2.Ki Phu lpc hq,p d6ng thu6 d6t v6i c6ng ty TNHH gi6y T6n Vinh Thenh.

3. Chinh Ly giey chimg nh6n quydn su dr;ng d6t,.quyAn sd hiru nhe 6 vd tii
s6n kh6c gfn 1i6Jv Oi AXtt rre .rro -Ong ty TNHH gi6y Tdn Vinh Thanh sau khi

hoan thenh nghia vU tdi chinh theo quy dinh.

4. Chinh 1)7 hO so dia chfnh.



Di6u 3. C6ng ty TNHH gi6y TAn Vinh Thenh c6 tr6ch nhiQm:

1. NOp tiAn thu6 d6t, phi vd lQ phf theo quy dinh cua ph6p 1u0t hiQn henh.

2. Chep henh dAy dri cdc quy dinh v6 quin 11f, sri dung d6t dring mgc dfch

vd ranh gi6i.

3. Etin Uy ban nhdn d6n phulng T6n Phudc Kh6nh, thf xE Tdn UyEn d0

dSng ky bitin dQng A6t Aai theo quy dinh.

Eidu 4. Quytit dinh nny c6 hiQu lpc kO ttr ngdy ky.

Ch6nh VEn phong Uy ban nhdn ddn tinh, Gi6m d6c So Tdi nguy6n vlr M6i
trulng, Gi6m AOc SO lai rninn, CUc trucrng CUc Thu6, Chfl tich Uy ban nhdn

d6n thi xd Tdn UyEn, GiSm cltSc C6ng ty TNF{FI gi6y Tdn Vinh Thanh vi Thri
tru&ng cdc ban nglrnh, t6 chric, c6 nhdn c6 li6n quan chlu tr6ch nhiQm thi hanh

Quyt5t dinh ndy.l.

TM. UY BAN NHAN NAIV,
5.

rRuc

Mri t{ilng Dung

Noi nhQn:

- Nhu Ei6u 4;

- LDVP (Lg, Th), Tn;

- Luu: YTY:
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UBND riXtn nh',rr DUo\rG
soTAr xcuynxva vrOr rRrIor{G

celYc HoA xA HQr cuu Ncuia vET NAM
DQc I$p - Tg do - H4nh phric

36: )tt),ryLHD.TE2 - STNMT Binh Dtrong, ngdy.,lj- thdng { ndm 20tB

P.HV LUC.HqP EONG rHUE BAr
(Hqp ddng thud d6t s6 1086/HD.TD ngdy 241512006

Phu kiQn ho.p d6ng thu6 d6t sO tS+SZpKHD.TD ngdy IBl712006)

Cdn cf LuAt D6t dai ndm2013;

. Cin cir H_qp ddng thu6 d6t sO IOSOIHE.TD ngey 241512006 vd Phu ki6n hqp
d6ng thud dAt rO tS+SUpKHD.TD ngdy tB/712006;

Cdn cir Quyrit dinh s6 3263IQD-LIBNI) ngdy 2OllIl2O77 cua Uy ban nhAn
dAn tinh vC vi6c cho ph6p C6ng ty TNHH gi0y

u ti6n thu6 ddt
TAn Vinh Thanh chuyen sang

thttc Nhd nuoc cho thu6 d6t th m6t 1An cho ci thdi gian thu6
phucmg T0n Phu6c Kh6nh, thi xd TAn UyOn.

I. B6n cho thu6 Adt: Uy ban nh6n din tinh Binh Dunng

- Dai di6n : So Tdi nguy6n vd MOi trucrng tinh Binh Duong

- Ho tOn : Pham XuAn Ngq.

- Chirc vu : Ph6 Gi6m d6c

- Dia chi : TAng 09, Th6p A, Tda nhd trung tAm hdnh chinh tinh, phucrng
Hoa Phu, thdnh pnO fnii DAu Mdt, tinh Binh Ducrng.

- Di6n thopi : (0274) 3822358 - 3822252 - 3842326.

II. BOn thu6 d6t: Cdng ty TNHH Gi6y TAn Vinh Thhnh

- Dai di6n : Pham Vdn Tucrng

- Chirc vu : Gi6m ddc

- Tru scr 
' 

ro 96, t6 3, khu pho rhanh Long, phucrng TAn Phucyc Kh6nh,
thi xd TAn Uy6n, tinh Binh Ducrng.

Hsi bin thda thu$n k! phq^t lyc siru itili bO sung Hqp ctAng thu€ Afu sA
1086/HD.TD ngdy 24/5/2006 vd Phu kiQn hqp cting thu7 Aifu sA 1545/PKHD.TD
ngdy 18/7/2006. Cat th| nhw suu:

Didiu 1: Didu chinh dia ctii thua d6t vir mpc dich su clung tai khoin 1 Di6u 1

cua Hqp d6ng thu6 d6t sO tOSO,TID.TE ngdy 241512006 nhu sau:

- Tai phucrng TAn Phu6c Kh5nh, thi xd rdn uycn, tinh Binh Ducrng.

- Muc dich su dung: Ddt co sd sin xu6t phi n6ng nghiQp.
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Di6u 2: Di6u chinh Di6u 2 cta Hqp d6ng thue a6t sO 1086/HD.TD ngdy
241512006 vd sO ti6n thu6 d6t tai Di6u I Php ki6n ho. p dong thu6 A6t-sO
1545,'?KHD.TD ngdy 181712006 nhu sau:

1. Ti6n thu6 ddt: tfnh tu ngdy 20 thdng 1 1 ndm 2017 d5n ngdy 03 th6ng 5

ndm 2055 ld, 1.721.344.500 d6ng theo Thdng b6o n6p tiAn thu6 d6t sO tqqlne-tf
ngdy 2510112018 cua Cpc Thu6 tinh Binh Ducrng

2. Phucrng thirc n6p tidn thud d6t: nQp ti6n thu6 d6t mOt lAn.

3. Noi n6p ti6n thu6 d6t": TK7111 tai Kho bac nhd nu6c thi xd TAn UyCn.

Di6u 3. Phu luc nay 1d mdt bQ phAn kh6ng t6ch ddng thu6 d6t s6
1086/HD.TD ngdy 241512006 vd Phu ki6n hqp d6ng

rli cira Hqp
thu6 d6t s6 i545IPKHD.TD

tinh
ir 01

m XuAn Ngg.

ngey rcfi12006. Cdc di6u khorin khiic cira hqp ddng thu6 d6t vd Phu kiQn hqp d6ng
,r ^ -(. ithue dAt van giir nguy6n gi6 tri ph6p ly.

Di6u 4. PhU 1uc hqp d6ng dugc ky tqi Sd Tei nguy6n vd MOi
Binh Ducxrg, duoc thenh l4p 0a
r .. -Xban va gui den co quan Thue noi
noi thu tiAn thu6 d6t de theo d6i q

bin co gi5 tri ph6p ly nhu nhau, mol

Phu luc hqp d6ng c6 hi6u luc kO tir ngdy ky./..r-\

BOn thu6 d6t

x6c dinh mirc thu ti6n thu6 d6t, Kho b nu0c
uin ly.

coxc rv Ad

TAN vix l THANH

flrtqrnx Td'lo %ffing

B6n cho thu6 aat f
KT. GTAMDOCI,/.
PHO CTAWT EOC'

corue w
mecu HHIEU

tht Nguttil
\l

SO
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utti\i t)'t'in- I I rr izutt lltJtJlJG
s{"I l',\1 rr-t:t rt'trlrr; v,\ nt0t 't'tqtl(iFlt;

r0nir; trdn xn tt0r r:ntl Nr;uia vtt't'N,,\tl
l)Sc liip -'l'tl tlu - lliltrlr plrt'tc

sri:lbffi rur,.'rn t'hli !)iu Mit, nguy/4, ilttingT ntittr 20()(t.

^.iudt, I)ut!(; 'l'ilUlL Dr\'l'

- Cirn cri' I rrrit Diii ctai ngiy 26 tluirrg I I nlnr 2003.

- Cirn c(',',{i:lri tlirrh sd: ltil/2(X)-{/NI')-Cl) ngr)y 21)/10/.1(X)-t t'rrl ('hinlt lrhri ri tlri

lrirrrh Luit Itii tl;,i

- (-iirr cti' (.)rrr iit rlirrlr sri: lfilil'i/{ll) t IItNI) ngiy 0\105.)()\r{; r rr;r (llrii rir:lr tjv lr;rrr

rtltitt rlirt tirrlr liirrlr I)tt'iittrt V/v r'lro tlrrrC vir ciilr gliiiy clrti'ny rrlr;rrr rlrri,i rr ,;ri'tlrrrl, rlir'l llrrri
cho C0ng ty' 'l'l"illtl 'l'in Vinh '['hirnh. tai 'l-'1.. 'l'lin Phrt(tc Kluinlr. l]u1,.alt'l'lin [Ji,6rr, tinh
lJlnh Dulinrl.

IlOitt trrrr. irrii-i .,14 tlrarrg i. rtiinr 2(XXr, ti.ri Virrr plri'rrg )rri 'liri nguyCrr va l,lli
Lrtliing tinh ll'inh i)uiirrg, chfrng tOi gi)rrr cd:

l, !!!1q t'.l.t,t qlqil't dllLli iS ltltLt ttlriu .!Q_u ti4h ltinL!)_rtt111g:
- l)o i,rri: : ItirlVIN IIn I

- Chric r tr : l'[rti Giiinr ctde 5ii1 'l'ii ngrryen vii MOi trLriing tirrh l]lnlr DLrrine larrn

tlli rli0n.

-'l'nr s3 clunh : sri !t6, td 3, khu phd Khirnh l-orrg. I"l'.'l'iin Ijirudc lilrfnh.
Itu1,0n'fin, tirrh l),)nli l)rriing.

- Do 6ng (lii) : NGUYEN TIII 'ftlliy
- Chti'r-, r.'r.r : Ciiirn Ddi C6ng 1'y'l'NFilI T'Cn Virrlr 'llranh.

- So tii l;ht'iirr '.

;A-/1 ,ttaig Sa, -kal:-.d,t r",g
riii .[,rn .....Uu.

626tOlsd dic

III. Ilui btrr tltiu tlutfrn kj,hpp tldng thft ttdi v6i cdc tliAu, khodn satt d{iy

Eidu l: Il€n clro rhuO dfiicho IJ0n thuc clc't rhue khu cIi't nliLr'sau:

1. Dicn tictr: 2.090 nrz 7lrui rnttoi rtglitt clttn nttrti nit t,u6rtg).,
- fiii'l'l'.'l'0u I']htl(ic I(hirnh, huyen'l'in Uyen, tinhBinh Durjng.
- Qi.s-yi-'-,lurr,q rito rtutc tlf!'lt: D'{it ctl si} sirn xuil, kinh cioanli (SKC;..

2. Vi tLi klrrr dft dir'r]c xfrc cJinh thco ti; brin ad ala chinh ty rc l/5()0 vi sci dd vi rri t,
ie 1/5.000 do pht'rng frii nguyOrr vi lrl0i Lnlilng xirc l{p ngiry 30/1212005. (kim t|es;..

3. I'hiii han tlru0 clt't: 49 (Ildu nurrii chiu) nirn kd tir ngiry 03105/2006.
4. Viec clttr tltttO ddt kh0ng lirnr nrt't iluydn s6 htru cfra nlru rrrr(lc tloi vtii khu dft',ir

ruoi tlii usu\,Cn uinr tnxrs lirng rtt'i.
rr;.lr'/VrirliirigVlr/, i,,r I,/,? t'illt l'lt,tttlt 

I

,h\l
I

()
t

I /1t

t

fi

L



I

iliiu 2: []rrrt tirttC rlai cti tnich nltiCrrr lrii tiin thue clat thc;o 11u.v riinh sau:

l. !iii ri,)tt rlrrti'li'l: t.7()E,litt,ti/tti/ttairtL (thuo QLryit tlirrlr sd: 0-ll/QD-li'l(l iigiir
l-i^).1/l(X)(rcrirr (ii;rrrrtlir,-'Sri't'rri ('lrirrlr) ..

r'Sq)'tiiir llttri' ,l,it ()l ttiirtt /,r: l.7Oli ,!itt.q/tttJ/truittt x ?-()(){) ttt'', .l.5(t().7)o d,'tni,.ly.ity

[1lrrr tlicltr. tl"tttt trtttt sritt rrrtitii clrin rrslr'irr, lr:iy tnirrr Irai rrruili rh)rrg).

l. S(i tiirr tlitrC tttt lirit tlirr tltriic tirrlr lti rrgay: nguy lrurr gi;to cfrt rrrfic clro rlrJrr ,,i

ngoii thdc tlia.

3. Phtrrlnlr tlrtii: n0p tidn thrrC rlii't: tlrco l(lrorirr 01, Diirr \5. I ulrl)ii rtrrirlirrr.l()()l
-1. Nt,i rrOp liirr rhuC clat:

-'l'li tii I'lror'i rr 7,1 I ciilr I(lro lr;rr: Nlr:r rruiic: tirrlr Illrrlr l)rirtrl,, rri: u llrrrlrlr torirr li;irr1,
tiin tlOng ViCl n-lut rrt rltti.lc Lirrlr tlrt:o triiliii t;ri tlrili cliCrrr tlrunlr tuiin.

- il'ai tiri l.ltt,rttt 710A00(Xro Nsiin hirng cOng thdr)ng tiirh Ilirrl Dur1rrs. pip tiraiilr
ttilin [rirng ugoiri tr,.

Eidu 3: Vi(:c xiiy dung cr{c c0ng Lr)nh tr0n khu ddt thu6 phiii phi hdp vrli rnuc dich
de ghi trong iliCu I ct'ra hQp cldng n.iy.

iliirt 1: '['r'rich nhi.,^nr ct'ra rtrOi [rCrr:

l. B0n cho thu6 Ot't ttio dzinr vi0c srJr dung cIt't cria BCn thue dt't trong thili gian thuc
hiQil hdp ddng, lihOng cluoc chuydn giao quydn sr? clung khu dt't [r6n cho B€n rhrf ba (rr:u
truting hop phiri rhu hdi cIt't theo cluy tlinh rai Didu 38 Lu0r Et't aai);

2. Trong tlidi gian thtrc hiQn hdp ddng, BOn thuO dt't kh6ng rlLroc chuydn quydl sf1
dung diii thuO; tiOtr thud clft chi nQp hing n[m, khdng dLroc nQp chs nhi6u nirm.

3. Trong thdi gian hop cldng cr)n hieu lqlc thi hiLnh, ndu ben thu6 tlt't tri lai toin bQ
hof,c rn6t phAn khu dt't tnrdc thdi han thi phiii th6ng b6o cho BC1 cho thu6 rldt tiidt t*rdc it
nht't 6 ilrdng. BOn cho thu6 cIt't tri ldi cho Ben rhu€ ddr ftong rhdi gian 3 th6ng kd tir ngiy
nh$n drltlc c16 nghi cria Ben thu€ clt't. Thtli clidm kdt thtic hop ddlg rinh rir nghy bln giao
rndt biing.

4. FlqJp cldng tlr,e dt't cht',r chirt t'o,g citc trdung hrJp sau:
a. FIdt rhiri han rhuO dt'r rni khOng clrroc gia han thu6 tidp;
b. Do dd nghi cria m6t b6n ho[c c6c b6n vi cluclc cd quan nhi nddc cd thdm quydn

cho thu0 dt't d6 chilr rhrrfln.

c. Beu thuO dft bi ph6r mlti tii siin hoiic bi phri si{n holc gitii rhd.
d. BCn thu0 alt't bi ccl quan nhit nullc c6 thdm quydn thu hCIi cit't rheo quy ilinh rai

Eidu 38 crha Lu0r tlat dai.

l)idr1.5: Viic g:irii qtryet tii srirr giin liCrr vtli dt't sau khi l:cL tlrLrc II<lp ddr:g nil,rhcg
qul' dinh cilu phiii, lLrit.
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t)lilt*|-: IIli lrCrr carrr kCt thrrc hiQrr rlfrrrg rlrry Llirrlr ciia hr.lp di)rrg tu\y, tlJil bCrt trr\o

klr0rrg thtfc hiCn thl ltOlr rki phiii irdi rhrrr'lng cho viCc vi phant litlp rldng giiy ra lhctr rltty

tlirrh cfra pluip lrriit.

Difut 7: I-l(p ddng niy dLruc l{p thr'ilrh 04 bfrn c(r girl tri phirp lf nhrr nhau, rn6i b6n

gifr 0l brln vrl gfri ddn crl qurn rhud dd xirc tlinh mfic thu tidn thu0 ilt't, Kho bnc Nhi nrrdc

cld theo rlfii tprrln lf.
I'lQp eldng nIy cd hiQu lrrc kd til ngiiy kf ./.

t;L(nt ur-tc l\{

Grny'r'ANvinrt'r'rANIr s0

W,y,J-'gh 
gfr"i' -frit il,"fi il#u
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U*1 [JA}I NHAN CI.ATq
'r'rrur+ girom Du'ol\t{;

ceNG i-[oA xA uqlr cmti rucruXe vrET NAM
il6c Lip - Tri'Ilo - Hanh Phr.ic

5b :/F99 /Qi)-iJBi{D 'i'hu. [tt"ii.t h,for, t.igd1, ! rhang 5- ntim 2A06

QE I'1/5) ir' BII\I'I
Vi Cho thirii,yi\ cf;ir gidy ciiirug nh$n q,ry6* st'r'clgng A6t tnu0 cho Cdng ty

.Tf{i-[H 
Gi6y'tin Vi*Er'H'hinh " tttiThi trffn Tin Fhufi'c Kh5nh,

trruyQn Tin {J176n, [irrh Bin]r Butlllg.

CF{U TIC[{ t,:r rlrrro ruF{Aru UAX

Cdn cir LuAt t6 chfc H6i d6ng nhAn c16n va {Jy ban nhAn ciAn ngdy
26ltUZAffi;

Cdn c:is {-u4t d6t dai n6m 2003;
Cdn ci-i')'{ghi dinh s0: 1UDA04/}'{D-CP ngay 29110120{i4 c&a Chinh Phu vA

Hu5'rrg d6n thi hdnh Lu4t Dit dai;
,lXet de nghi cua Gi6m d6c So'T'ir }"lguy6n vi M6i Truo'ng tpi ti trinh s6:

1 g3iT'r.T}iMT ngdy 1 9 I 4l2.AA(),

QUVET DlNli"

n.l { Tr 1:. .: ), .,*iicu I:'t'hu lroi giAyt chi"rng nhAn,:u-r-Sn siL clLrrrq clat sr.r: AA- lzi9C89 nga1.,

15i'9ftA},:, c1o Lly ilan i.iirAn DAn liu}rdn TAn Ui,fl1t a[ip.

ili0u 2: Cii.: tni;,3 vii c6p Ciai; chri'rg nh6r-i qr.ry0r, sil ciring dit tiruCI cilc Cdng
ty TIrlf-lH GiA;v Tin 1'/?;-r.lr i.'hAr"rir , ltiru Gdi:. ;c dfc ciitil:: i:itu saru:

r' ili{n tich srt'rJwxg; 2.55,i ntl (gant 27i :tt: tlt.:tl t't} l.G; }01 ,,rt clit i-{!,
tt!rt'u',t{:; :.A90 nr il,it co'sti san n:at, lcinh &sanh.)

" #i sti't{wng v*tir; ruryc riir:it:
+ DOi vrii dien tich 2.090 m2 : l]fil co so' sirn ruAt, kinir doanh (theo gid1,

chung nhdn ddng l;''i kinh cloctnh t6;,16020A:lB0 dktg ki li;t din ixga:i;

I ti0gi200.4 do p/'in;1 Cdng lcy kini: clccrith ,sc {,6 fioclch- f}tiu Tw', tinh i}inh
i)tt,itt.t7 cdp).

, ^.{. ) ..,+ DOi voi cii€r-i tich hdnir lang 1Q gi6'i ld 273 ;n' : chi ciro phdp khai tird.c, su'

clung mang tfnh tam thd'i vd. kh6rig dur,'c inh huo'ng den an toan cong tr:inh vA an

todn giao thOni:. i.hi lira nudc co ydu'ciiu sir aqng thl td cht'c su di-rng hdnh lang
ctucng bQ phAi c1i 'ld'i c6ng trinh lrong tho'r han cho ph6p vA tu chiu kinh phi. D0ng
tlro'i ttrr-ic hiOn theo DiAu 25 t.lgh! dinh s0 : 185/?004/ND-CP. ngi.y A5lllDAA4 cua
('irfnir phu.

+ Di6n tich IIi- L{uong in 201 in": chi cho phep trrhai thic, sir dung rxa1lg

tinh t4rri rhd'i va khdng dlrirc anir irLro',ig rieiL an toan ceng h'lnh. Khi nhi nu6c cc
^:.

)16r cau sir clung thi td ciiirc sri dr-rng liilrrh iang i:;hai di dtv; c6i:g trinh trong tiroi
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han cho phep va ru chir-r kinh phf (theo quy dinh tai Dieu II qr-ry€t dinh so

lA2]2AA3lQD-uB ngi\y l4l03l20o3 cirer LIBND Tinh Binh Duong)'

n v! tr[, ititr i{tAm khu dfrt: kliu c]At toa lai 
"tai 

Tht tr6n TAn Phuo'c Kh6nh'

l-rr-rycir Tdn Uy€n, trnh tsinh Dr-ru-ng, thu6c tliu'a ciat so: 1098 - to'ban do s6: 16

(thec bdn eto dia chir:h ti l9 ]ISOO vd so elo vi tri ty le 1/5'000 do Fhong Tai

Nguyer-i vd Moi Truo'ng hr,ryQn TAn Llyen xitc lap ngay 20112120a5 ).

- Ranh gi6'i, tti'cfln hhu dit:
+ Phia eic glap: dAt Ph4m Vd, Danh, Fi'a VAn Ldnh, TrAn Vdn Dao, Phan

I

V r1n v inl1;

+ Phia Nam giap: muong,

+ Phia D6ng giirP: thu'a 680,681;

+ Phia TAy gi6P: dAt Fham vdn Danh

), Tltd'i giun l:!:it| d{tt: +g (b6n inuci chin) nam k6 tu'ngay ky quyet dinh cho

thue dat
* Gid thtL t!fit: thuc hion theo quy6r dinh cita Gi6m d6c so Tii chinh, tinh

Binh Duor-ig.

- Df; d*ng ky trong ,6 
"6p 

gi6y ch{rng nh$n q.ryd* sfi'ciryng 65t quy6n s6: 1

- 2&';5:
-l'36 trang: 08 + 56 thu tq: 3t9

si6u 3: cong ty TtlFtH Giay TAn Vinh Thdnh co tr6ch nhi6m:

- Sir dr-rng d6t dung mpc dich vd ra,h gi6i, thuc hien di-v du c6c *ghia vu tai

chinli theo quy dinir ctla nhd nuoc.

- Drin Uy ban nhAn din Thi trAn TAn Phu6'c Kh6nh de Aang ky bi6n dQng dAt

dai theo quy dinh.

Sidu 4z Can ctr Ei6u 2 cua Quyat dinh niry, Sc Tai nguy6n vd Moi trud'ng

chiu tr6ch nhi6m t6 ch{rc thuc hi6n c6c c6ng vi6c sau:

1. ThOng b6o ciro ngud'i dugc thu6 dAt nQp ti6n thu6 c16t, phi vd 16 phi theo

z.Ki' hop dong thue d6t vo'i nguo'i cruoc thu6 ddt;

3. Clhi ci4o Phong Tai nguyen va uoi truong brye,, T6n Uy6n vd Uy ban nhAn

ciAn Thi tra* Tin;j;;" ir,r*i, x6c clinir c, th0 moc glo'l va ban giao rlAt tr6n thpc

di3:-1'-) u I -A, ,t ^ r ----1.: ^-'-.
4. Trao gi6y chirng nhdn q,ry6n sir dung dfu thua clio nguiri su' dung ddt'

t
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tli6u 5: Chanh Vln phong Ly
ria ivi0i trulng, Chu tich lJy ban

TNI{11 Gieil"f6n Vini-r'fhann i,a T'hu

nliidm thi hanh qlry5t dinh na1,./.

Noi nhfin :
- r\hu di0Lr 5.

- LD\i P. L,.rr, Ch
- l.rnr V'i.

tinh, Giam doc So'Tiri ngi"ry€n
'f0n Lly6n, Giam ctOc Ccng ty

nganir co 1i0n clllan chiu tr6c1-i
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UBND rixu sixu oUoxc
so xnv puxc

S5: 1377 /2006/rD-xD

cQrc HoA x.r n0r crIU tc;Hil l,uil N.\Ir
D6c llirr - Trf Do - [Ianh Plrr]rc

Thu Diu MOt, ngdt, 46 thcing ! ntitn 2006.

KE,T QUA THAM DINH THItrT KE BAN VE THI CONG

COn-s trinh: Xdti'ng srin xuiii giii'y cu$n carton (giai iloln 2)

Kinh giri: C0ng ty trlch nhiOm hilu hl.rn git'r,'l'in \Tnh't'hinh

Sd XAy clL1ng di nhin cJLldc td trinh thdm dinh 01lTT ngiry 3l/8/l(X)6 cira

C0ng ty trirch nhi0m hlru han git'y Tan Vinh Thinh v0 vi6c thdrn ciinh thiOt t<i Urin

vE thi cOng cOng trinl-r.

- Cdn ctl QLrydt clinh sd 120/QD-UB ngiy Ogl}ir11997 cirtt UBI{D tinh Binh
Dr,ldng vO vi6c ban hinh bin Quy clinh chfrc nin-{ nhi6m vu, cllrydn han td chfrc

hoat d6ng cfra Sd Xiy Drrng.

- C[n cfr Nghi dinh sd 16/2005/NE-CP ngiy 0]l02l2OO5 cira Chinh phir vd

quiin iy drJ 6n dAu tU xiy drlng c6ng tr)nh.

- Cin cfr N-ehi clinh sd 2092}A4INE-CP ngiy 16/1212004 cira Chinh phir vti
quzin iy chit lddng cOng trinh xAy drJng.

- Cln cfr Th6ng tLr sd 08/2005/TT-BXD ngiy 061051200-5 cira B0 Xiv cldng

hLf(lng clln mOt sd n6i chrng ve lep, thdrn clinh. ph6 clLry,-^t ciLt irn cliri tir xf,.y chtng

cOng trinh vi\ xfr ly chuydn tidp thirc hi6n N-qhi clinh sO 16/2005/ND-CP ngiy
0710212005 ciia Chinh phir.

1. Sau hhi xem x6t, Sd Xdy cldng th6ng b6o k0i qui thfl'm dinh thiit lii brin
v6 thi c6ng c6ng trinh nhd sau:

a) Cdng trinl-r: XLrdng srin xr-rt't git'y cLr6n cirrton (giai cloan 2)

b) Chfi dAr-i ttl: COng ty trirch nhi0rn hllu han giay Ttn Vlnli'l'iiirnh.

c) Dia didm xAy clLrng: thi trdn Tlin Phudc Kirirnh- hr:y€n'Ifin UyCn- tinh

Binh Dudng.

cl) Di€n tich khu cldt: 2.090rn2.

e) Nhir thAu l{p thidt kd birn vC thi c6ng: C6ng ty trirc}r nhi6m hLlu hiin tU

r,t'n xfiy clLtng Ph( CuiJng tinh ilinh DLLrlng 1Cp.

f) Nhl.I thiLr lip khio srit dia chir-t cOng tlinh: C0ng ty trich niriCm iritLr han tLt

vt'n xliy drlng crlp thoht nrldc Binh DLfcrng liip.

g) Quy n-rO xAy dr-.Ing, cOng sr-rA't, ciic thOng sd fy thuii't chir ydur:

##.!
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g.1/ Nhi xd8ng:
- Qui m6: Nhi 1 tAng, cap III.
- Di6n tici-r: 593,66n-r2.

- CaLr tr(rc: M6ng, cl:\ kieng giitng tttt)ng bling be tong cot thep.

Tddng xiy giich cao 1m vii cero 3,5m, phia tr6n 6p tole. Cdra slit hja vi\ ci'ra sd

klnh ldrr-rng sXt. COt khung, vi kdo, ddn tay, giirng miii birng th6p, miri idp tole,
kh6ng c6 trdn. NCn dd b0 t6ng ldng xi maing.

g.2/ Ha Tiirrs:

C6ng trinh cd thidt kd hd thong tho6t ntfdc, cli6n chidu sr'ing, phdng chiry

chira chiry vi thLr 16i chdng s6t.

h/ Chc quy chr-rdn, ti6u cl-rudn xdy dLlng dLtcJc irp dr-rng:

+ TCVN: 5513:1991 vi TCVN 2113'.1995 vC ti0Lr chLriin thiet ke l<ct cau

clii vri tiitrong tiic CI6ng.

+ TCXDVN: 356-2005 vd TCXDVN 338:2005 ti6Lr chr-idn thidt ke ve tet
ct'u b6 tong crjt th6p vi) ket cdu th6p.

2.IKdt qud thifrn clinh h(i srJ thi0i kdbin v6 thi cOng:

a) H6 so phirp ly:
- Cln cir c0ng viin sd 4%llrJB-SX ngiiy 08/10/2004 cfra Uf ban Nhin din

tinh Binh DLlclng vi sfi clung dt't sfrn xudt kinh dotrnh cfra C6ng ty trirch nirie rn

hrTu han uiiv Tln VJnh Thinh.
-'CifV chrrng nhAn clir-rg ky kinh cloanh sd+6flZOO1l80 clo PliDng rlirng

kf kinh doanh- Sd Kd l-roach vi EAu tr-I tirrh B)nh DLIc,ng cap cliing ky lrin ctaLr

ng,ry 111812004.

- Gidy chfrng nhAn quydn sir clrlng dir. so T001289/Cir/2006 ngi\y
031512006 clo iy ban Nhin clin tinh Binir DLIrJng c{p cho COng ty tn:ich nhi0m

hrTu hrn giiry Tin VTnh Thinh.
- Git'y chfrng nhln thdm cluy6t vd phdng cl-riry chr-Ta chiiy sd 403iTD-PCCC

ngiy 30/8/2006 do Phdng cirnh siit phdng chiiy chlta chiry-COng an tinh B)nh

Drldng ct'p.

- Phieu xdc nhin bin cliing ky dat ti6n chuCn m6i trtrdng sd ZOtiOZpXl't-

TNMT ngriy 3ll12l?004 do Sd Tii nguyOn vt) MOi tnldng tinh Binh Drldng cip.
- Drl rin diLr ttr eong lr)nh.

- Brin v0 thiet I<e tlii c0ng eong trlnh.

- Bi6n biln cira chir diu tLl nghiCm thu hd so thidt ke ky thLriit vii bi6n biin
nghi6m thLr kdt clLrli khiro sirt dia chiit cOng trlnh.
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b) Srl tritn thfr qr-ry chuCn xiy dr,Ing, ti6Lr chLrCn xiy dtlng drlr'ic rip dLrng: Phr-)

hclp vdi tiOu chr-rdn Vi6t Nam.

c) Ciic gihi phrip thiet ke, cau ttro n6u trong biro ciio kinh te k! thuat: Phr)

hdp vrli ho so thidt ke birn vC thi c6ng vii dirt y0Lr cdu, nhtlr-rg chir ditr lLl vi dtJn

vi thidt kO cAn lLru y: khi thi cOng xiy clfng c0ng trinh, dO m(rng phrii dLroc dat o

rrong 1op clft ril nhiOn, tuy6t ddi th6ng clrroc clirt cli m(rng tr6n ltlp dft dip.

cl) C0ng ty tr;rcli nhi€rl irilr-r hitrt ttl r,t'tr xiy cltlng Pir(r C.Lltir.ig tinir 13)nh

DLIt'fng ciilr cliiLr ki0n lip thidt kdbiin ve thi cor"ig theo qLry dinh.

e) C0ng ty trirch nhiQrn hilu han tLl van xiy clLlng Phfr CLrilng tirrh B)nh

Drrt;ng clir diiu ki6n lip h6 so biro cdo khiro sirt clia cht't c6ng tr)nh theo cpri

clinh.

g) Chi gicli xAy c1[ng: tinh tif tim rlLldng DH 402 clilt d0n chlitr hang mrlc

c6ng trinh cldu ti6n trti 24m, cdc l-rang muc khhc dinh vi theo mit birng tdng thd

fll dLrdc phO duyQt vei theo quy chudn xiy clLIng hi6n hirnh do nhii nLilc cluy

clinh.

3. Kit luzin:
- H6 so ftidt kO biin ve thi c6ng c6ng trinl-r trOn clir didLr kiCn cld cirLr diurlr

phC tlrryet biro cfro kinh ti l<! tlitrlt. ,\
- Virn birn ttrdm riinh thiet kd birn vC thi c0r-rg cira ScJ Xiy cltrng tinh ff iffift

Dt(ing thay tirc{ cho giiy ph6p xiy clLfng. ','i/l
- Chir cliu tu lnp vi ph6 clLry6t thidt kO k! thr,rflt ciia l]iro ciro kini-r ta]19

thr-iit xiy cltrng cOng trinh trddc khi ti0n hhnh thi c6ng xAy dtrng. 7t

Nrii nhiin:
- Nhr-l tr6n.
- Nhi thdu llip TKI3VTC
- Ldu p.KTKT.
- LLNI VP.
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GIAY PHEP XAY DUNG
S0': ,4aZ /GPXD

Can cr1 c6ng van sd 265IUB-SX ngdy 2010112005 cria ty ban nh6n

ddn tinh Binh DUong vd vi6c xAy drtng nhd xudng cria COng ty triich nhi6m

htTu han gidy Tdn Vlnh Thinh.

I C6'p cho: C6ng ty tr6ch nhi6m hrTu han gidy TAn Vinh Thinh.
Dia chi tru sd chinh: Khu phd Kh6nh Long, thi trt'n TAn Phudc Kh6nh,

huy6n TAn UyOn, tinh Binh Duong. Theo gi{y chrlng nh6n dang kf
doanh sd+602001180, do phdng dang ky kinh doanh Sd Kdhoach vn dA

tir tinh Binh Duong cdp ngdy 1110812004.

II. Erf{c ph6p xiy dr/ng c0ng trinh: Xudng sin xudt gidy cu6n carton vi
in bao bi c5c loai theo hd so thidt kd ky thuAt do C6ng ty trdch nhi6m hfiu

han kidn trtic vd xAy drrng Binh Dtldng ldp, g6m c6c hang muc sau diy:

1/ Nhd xrldng
- Quy m6: Nhd c6'p III.
- Di6n tich: 22,1m x 54,04m - 1.194,28m2 .

- Cdt tnic: M5ng, cd c6t, dd ki6ng, gilng ftIdng bang bO t6ng

cdt th6p. Trrdng xAy gach cao 3m, phia tr6n dp to1e. Cfa cudn vd cfra kinh

khung sdt. COt khung, vi kBo, ddn tay, giXng mdi bang th6p. Mdi lop toie,

kh6ng c6 trdn. Ndn dd bO t6ng ldng xi mdng.

2/ Nh) van phbne:

- Quy m0: I'{hd cdp 4.

- Di6n tich: 4,64rn x 7 ,45m = 34,56m2 .

- Cdu trric: M6nB, cQt; dd kidng, dd m6i, sCnO bXng bC t6ng cot

th6p. Trrdng xdy gach. Cr?a kinh khung sdt. Vi kBo, ddn tay bhng,th6p. M6i
lop ng6i, trAn nhua. Ili6n ld.t gachceramic.

3/ |'lhn vO sinh

- Quy m6: I.{hi cdp 4 tam.

- Di6n tich:25mx 5m - 12,5rm2

){ii
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- C6'u tnic: M6ng gach, trldng g?ch. Gihng m6ng bang b0 t6ng
cdt th6p. Cilra nhrra. Edn tay sdt. Mrii lop tole, kh6ng c6 trAn. Ndn 16t gach
ceramic nhiim.

4i Ha tAng:

- C6ng trinh c6 thidt kd hC thdng tho6t ntfdc, di6n chidu sdng,

phdng chdy chffa ch6,y vd thu 16i chdng s6t.

III. Eia tlidm x6y Cr/ng cOng trinh:

- C6ng trinh dugc x6y dung tr6n khu dit c6 di6n tich 2.570m2.

- Tga lac rai: Khu phd Kh6nh Long, thi trdn T6n phudc Kh6nh, huy6n
TAn UyOn, tinh Binh Drrong.

- Theo gi6'y chrlng nhAn quydn sr} dung Oa't sd 00986/eSDD-TU ngAy
t1/09t2001, sd 01622IQSDD-TU ngey fi/01/2002 vd sd O:+g:-QSDD/TU
ngay $rcgDa}4 do Iiy ban nhdn dan tinh Binh Drrong cdp cho bi Nguy6n
thi Thriy.

- chi gidi xay dung: Tinh ttY tim drrdng DH-4az ddn chan hang muc
c6ng trinh ddu ti6n li 18m (theo thrrc td cOng trinh di xdy drJng), cdn cdc
hang muc kh6c dinh vi theo mdt bXng tdng thd d5 duoc ph6 duy6t vd theo
quy chudn xAy d{ng hi6n hdnh do nhd ni.Idc quy dinh.

IY. Nhfrng didu cdn ldu j:

Ai Chfi dAu trr holn toin cliiu trdch nhi6m tn/dc phdp luAt ndu xAm
ph?m cdc quy6n hgp pirf p cua ngrtdi c6 1i6n quan.

B/ Chri ddu tr/ phii thrrc hi6n c5c didu sau d0y:

- Vi tri:
+ Ddng gtdp: Sudi.
+ TAy gi6p: Drrdng DH-402
+ Irlam grdp: Dt't 6ng Tdng tr) DAn.

+ BXc gt6p: Mrlong mfdc.



- Nhr1ng didu chinh bd sung thidt kd tnrdc khi khdi c6ng xAy

d{ng c6ng trinh: Bd sung thidt kd h0 thdng cdp nr/dc cho cOng trinh.

- Vi c6ng trinh dd xAy dgng tnrdc khi c6 giay phep n6n Chri

ddu tr/ tr.I chiu trdch nhi6m vd kho6ng c6ch chi gidi xAy drrng n6u tr6n. Ndu

khi nh) ni/dc c6 y6u cdu giii t6a theo chi gidi x6y dung quy dinh cria nhd

nddc, Chfi dAu trl phii td th6o dd kh6ng ddi h6i phdn ddn bt.

- Chfi ddu trt, don vi thidt kd, don vi thi c6ng trl chiu trdch

nhi6rn vd cht't luong vi dd an todn bdn vfrng cria c6ng trinh.

- Khi xAy drrng kh6ng drrgc 1im 6nh hirdng ddn c6c cO

ldn cAn vi c6c c6ng trinh k! thuAt ha tAng cria khu vrlc.

- Phai thuc hien dring theo c6ng vdn s6 S++IID-PCC
08112/2004 cira phdng cinh siit phdng .chdy chfra ch6y - COng an

Drrdng vi c6ng vdn sd 2006/PXN-TNMT ngay 3111212004 cfi,a

nguy6n vi m6i trrldng tinh Binh Ddong.

trinh

TAi

- Phai thrlc hi6n dring c6c quy dinh cria phrip luAt vd dat dai, vt)

dAu hr vd xAy d{ng vd git'y ph6p xAy drrng niy.

- Phei th6ng b6o cho cd quan c6'p ph6p ddn kidm ffa khi dinh vi
c6ng trinh, xAy mdng vd c6ng trinh ngAm (nhii hAm vO sinh trl hoai, xrl lf
ntldc thai...).

- Xud't trinh git'y ph6p x6y drrng cho chinh quydn sd tai tnJdc

khi khdi cOng x6y drrng vd ydt b6o phoi c6nh c6ng trinh, sd gid'y ph6p, t6n

don vi thi6t kd, t6n don vi thi c6ng, ngay hodn thdnh tai dia didm xAy drrng

c6ng trinh.

- Khi cAn thay Adi tiridt td ttri phii b6o vi chd quydt dinh cfia

cd quan cdp gi{y ph6p xAy dung. ,

- fiii xay ridng xollg vi iail oAy ti,l thi tgc ihue dit i-rico qr-iy

dinh thi Chri dAu trl mdi drrgc ph6p 1Ap hd sd ho)n cdng. Gi{y ph6p xAy

di/ng c6 kdm theo biOn b6n kidm tra c6ng trinh mdi c6 gi6 trt dang ky
quy6n sd hiru c6ng trinh.



I
,;

Cl Gi{y ph6p niy c6 hi6u lrrc khdi c6ng xay d{ng trong thdi han 01

nam kd tr) ngdy kf ; qu6 thdi han tr6n thi phii xin gidy ph6p giahan. yl

Noi nhdn:
- Nhrr tr6n.
- UBND huy6n TAn UyOn

- Luu phdng KTKT.

- VP (dd luu).

Ltong, ngdy 26 thdng 0 I ndm 2005

GIAM odc sd xAv DUNG

NguySn Vdn Nhidu

Binh D
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rjv nlN NHAx nAN
rixs nixn oU0xc

c0Nc uoA xA uOr cnrj Ncnla. vryr NAM
DQc L{p - Tqf Do - Ifanh Phric .

Sd :J5x3 /QD-Cr Binh Dtong, ngdy lJ thdng .12 ndm 20A4

-/rra4A
QUYET DINH CUA CHU TICH UY BAN NHAN DAN

V/v : Thu ndi gidy chtng nhQn quydn st dqtng ddt
, sd T 527606, AA 349090, U 298244. Cho phtp chuydn
m4c dich st dqtng di't, gtao ddt vd cdp Stdy chtng nhQn

quydn srt dqng ddt cho Cdng ty TNHH Gidy Tdn Wnh Thdnh.

cHiT TICH iry naN NUAN oAx

- Cln crl Lu0t td chrl'c H6i ddng nh0n ddn vi ty ban nhdn d0n cr{c cdp ngly
26t1U2003.

-C[n crl Lu{t adt aai ngay 2611112003;

-CEn cBNghi dinh sd 181120044ID-CP ngiy 29,1r0D004 crtaChinh phti.
- Xdt dd nghi cria Gi6m ddc Sd Tii Nguy6n vd MOi Tnrdng tai td trinh sde zS

/TT.TNMT ngdy L3 I 
^L 

12004.

Quvfr DINH

Eidu I : Thu h6i khu ddt, di6n tich 3.998m2. Ddng thdi thu trOi :1ta; giay
chtlng nhQn quy6n sfi dung ddt sd : T 527606 ngiy lllgl2}Ol, TJ 298244 ngdy
I7ni2A02, AA 349090 ngdy 151912004 do UBND huy6n T0n Uy6n cdp cho h0 ba

Nguy6n Thi Thtiy.

Didu II: Cho ph6p chuydn muc dich srl dqng ddt, giao ddt va c{p gii.y

chf'ng nh{n quydn sr? dung ddt cho COng ty TNHH Gidy Ttn Vinh Th}.nh, khu d{t
c6 rl[c didm nhtr sau :

-Di€n tich sf dqng: 2.5lOm2(Ea tril : di6n tich hlnh lang bio vC drrdng b6 :

990m2 , di6n tich b6o vC hinh lang SuOi:438m2). Trong d6 :

+ Chuydn muc dich tr] dat thd crr sang ddt xiy dtrng cd sd sin xudt,-kinh
doanh :692m2.

+ Giao tldt c6 thu tidn sr? dung dat tr] ddt sin xu{t n6ng nghiQp sang cldt x0y
dqng cd sd sdn xudt, kinh doanh : 1.878m2.

-Mqc dich st? dgng ddc Xay d{ng cd sd sdn xudt, kinh doanh(theo Gi{y
chrlng nhdn dlng kf kinh doanh sd: 4602001180 ngay nftD}}4, do Phdng dang

kf kinli doanl. Sr3 K{ hoach vd Ddu ttr Tinh Binh Dudng cdp)

-Vi'tri, dia didm cdng trinh; tai thfia dd't sd:1088, td bdn dd sO'16, thi trdn
Tdn Phr]dc Kh6nh, huy6n Tdn UyCn, tinh Binh Drrong (c6 Bin dO dia chinh tf 16
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1/500 do phdng N6ng nghidp Phdt ridn Ndng ttr6n vtr Eia chinh huyQn T6n Uy6n
xdc l6p kdm theo).

+ Ranh gidi, trl cdn khu ddt :

-Phia B{c gi6p : Muong n{dc.

-Phia Nam gidp: ddt 6ng TOng Tt Dfln.

-Phia Ddng gi6p : Su6i

-Phia TOty gidp: drrdng DH4O2

- Hi€n trang: ddt trdng(Theo bi€n bin xdc dinh ranh gidi m6'c thfia ddt theo
hiQn trang sE dung drrgc UBND thi trdn Tdn PhrJdc lft6nh x6c nhdn ngay
3ttlD004).

- Thdi gian sfi dqng: 49nam td trf ngay c6 quydt dinh giao ddt.
- Dd dlng lcj trong sd cdp gi6'y chring nh4n quydn st? dung ddt quydn sd: t - 2oo4:

+ Sd trang: + Sd thrt trr:
Didu III: C6ng ry TNHH Git'y Tdn VTnh Thdnh c6 tr6ch nhi6m:
-NOp tidn st? dgng dat, lQ phi tnrdc ba, cdc nghia vu tii chinh khdc theo quy

dinh ph6p ludt hi6n hinh

-Srl dung ddt dring muc dich, ranh gidi theo bin Od Oa drrgc thidt ldp

- Thrrc hi€n ddy dfi cdc quy dinh cfia Lu6.t Ddt dai v6 qu6n lf sf dung ddt;
d6ng thdi d€n UBND thi trdn Tdn PhrJdc Khdnh, huy€n tdn UyCn dd dang kf bidn
dQng ddt dai theo quy dinh hi6n hinh.

Didu IY : Chdnh vin Phdn e tJv ban nh6.n d.6.n rinh, Gi6m Edc sd Tdi
Nguy€n vi MOi Tnldng, Chfi Tich fy ban nh6.n dan huy€n Tdn Uycn, Chfi Tich
Iiy ban nhan dan thi rrdn Tdn Phuoc Kh5.nh, Gi6m ddc c6ng ry TNHH Giay TAn
vTnh Thinh, h6 bn Nguy6n Thi Thtiy r,,i. Thfi Trudng c6c ban ngdnh c6 lidn quan
chiu tr6ch nhiQm thi hinh quydr dinh niy fd trf ngiry k!./.

KT. CHU TICH UY BAN NTTAN OAX V
Noi nh6.n :
- Nhdcli6u IV
- L,DVP, Ng, Ch.
- Lutr.

PHO CHU TICH

Thi Ktu: Van
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uY BAN xHAt{ nAx
rixu siFIH ptJolic

ceNG HoA xA Hol cHU rucsie vITr NAM
Eqc LaP - Ttr Do - Hanh Phirc

--@

,[tinh-gUl: - S& T]ri nguy€n IVI6i tru]ng
- Bir i{guY6n Thi ThflY -

COngtY TNHH gi6Y Tin Vinh Thhnh

(D/chi : 96- ,TO 
i - Khu phd Khdnh Lot'tg -

thi trdn Tiin Phttoc Khdnh - huyQn Tdn UyAn)

eua d0 nghi cira bd Ngny$n Tht Thtry ( COng ty TItrlIH gi6y T5,n Vinii

Thdnh ) t4i don ngdy 23lgl2oo4 vo ,iec 
"in 

ciruyen *.r. dich sir dpng aat Ae

,An *.,6t kinh cloanh va hO so kem theo; thay mdt Chtl tich LjBND tinli co 1z

ki€n nhrr sau :

i) VC chu truong, ch6p thuin cho ba fg.,y6n Thi Thuy chrt.v6n muc

dich dAt san xuAt n6ng nghiQp dang sir dtlng ac ia, xuAt kinh doanh theo giAy

ciang ky.kinh cloanh s6-4602001180 do so K6 hoacir - Diu trr tinh Binh

Dnon-s cAp ngdy l1l8DA04.

2) Bd nguy6n Thi Th,.ry 1i0n hC voi so Tai nguyOn M6i tnrrrng d0 cirrclc' .

htrong din lap thir tuc,rO AAt.i.

so :&6e{ ArB-sx Binh Duong, NgaY 9 thang 4o nam200'4

V/v su dung dflt d0 san xuflt kinh dotinh

No'i nhin KT/ CHU tv sax xHAn oAl{
TICH

- CT. PCT
- Nhu ti€n
- IrtsND huy0n Tfu Uv6n
- LE\?. Ng. Ch, TH
- Lrnr

T I 0- ct,datqLtocphong 'i h ,- ("rm \! ,n



















































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2: CÁC BẢN VẼ CÔNG TRÌNH BVMT 

 

 

  



















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG 

MÔI TRƯỜNG 
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